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CHƯƠNG I. DAO ĐỘNG CƠ 

A. Lý thuyết và công thức 

I. Phương trình dao động điều hòa: 

-Li độ:     Acos( t+ )x              Tại biên x = axmx A ;    tại vị trí cân bằng x = xmin = 0 

-Vận tốc: sin ( t+ )v A          Tại biên v = vmin = 0;     tại vị trí cân bằng v = vmax = A  

-Gia tốc: 2 os( )a Ac t          Tại biên a = amax = 2 A ; tại vị trí cân bằng a = amin = 0 

(ta không quan tâm nhiều tới dấu của các đại lượng) 

II.1. Chu kỳ: 
2 1

T
f




    (s) Là thời gian vật thực hiện 1 dao động toàn phần.   

 

             *Con lắc lò xo:  2
m

T
k

                 *Con lắc đơn:    2
l

T
g

  

 

   - m : Khối lượng quả nặng (kg)                          l:Chiều dài con lắc đơn (m)                                              

   - k : độ cứng lò xo (N/m)                                   g: gia tốc rơi tự do (m/ 2s  ) 

  

II.2. Tần số:   
1

f
T

  (Hz) Là số dao động vật thực hiện được trong 1 đơn vị thời gian (thường 

thời gian tính bằng giây). 

II.3. Tần số góc: 

          2 f   (Rad/s)      

  *Con lắc lò xo: 
k

m
                                     *Con lắc đơn  :

g

l
   

Trong đó:  k là độ cứng của lò xo (N/m)  g là gia tốc trọng trường (m/s2) 

  m là khối lượng vật nặng (kg)  l là chiều dài dây treo (m) 

Mở rộng: 

☻Lò xo treo thẳng đứng: 2
l

T
g




  

* :l là độ biến dạng của lò xo do quả nặng gây ra khi con lắc ở vị trí cân bằng. 

   ♣ Lực đàn hồi: 

       ♦ ax ( )mF k l A            

       ♦ min ( )F k l A      Nếu l A   

         min 0F                        l A   

  ♣ Lực kéo về :(lực phục hồi):  F= - kx 

 

☻Công thức độc lập với thời gian 

                              
2 2 2

2 2

2 4 2

v a v
A x

  
     

II.4. Năng lượng: 

   ☻Con lắc lò xo: 

    *Thế năng:     21
W

2
t kx  (J)                                *Động năng:   2

d

1
W

2
mv  (J) 
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      - m:Khối lượng của vật (kg) 

 - v : Vận tốc của vật (m/s) 

  *Cơ năng:   

2 2 2

ax ax

1 1
W W W = A kA =W W

2 2
t d tm dmm    (J) 

 - 2 2

tmax

1 1
W kA

2 2
maxkx  : Thế năng cực đại  

 - 2

dmax max

1
W

2
mv = 

2 2

2

m A
:Động năng cực đại 

   ☻Con lắc đơn: 

      *Thế năng:  W (1 os )t mgl c    

             : Góc lệch dây treo và phương thẳng đứng    

        * Động năng: 2

d 0

1
W ( os -cos )

2
mv mgl c     

 0 Góc lệch lớn nhất 

      *Cơ năng:    

                                    2 2 21 1
W (1 os )=

2 2
omv mgl c m S              S0 = 0l  biên độ cực đại 

* Chú ý:  

- Chiều dài quỹ đạo của vật dao động điều hòa là 2A. 

- Trong một chu kì, chất điểm đi được quãng đường bàng 4 lần biên độ (4A); trong nửa chu kì 

luôn là 2A. 

- Quãng đường đi được trong 1/4 chu kì từ vị trí cân bằng tới biên hoặc ngược lại là A. 

- Dao động điều hòa có tần số góc  , tần số f, chu kì T. Thì động năng và thế năng sẽ biến 

thiên điều hòa với tần số góc 2 , tần số 2f, chu kì T/2.  

III. TỔNG HỢP DAO ĐỘNG 

Hai dao động điều hòa có phương trình: 1 1 1os( )x A c t    

     2 2 2os( )x A c t    

 *Biên độ dao động tổng hợp:(A) 

 2 2

1 2 1 2 2 12 os( )A A A A A c       

*Pha ban đầu của dao động tổng hợp:( ) 

           1 1 2 2

1 1 2 2

sin sin

os os

A A
tg

A c A c

 


 





 

*Độ lệch pha 2 dao động:   2 1      

  + 2n   : Hai dao động cùng pha  

                      Khi đó, biên độ của dao động tổng hợp đạt giá trị cực đại: 1 2A A A   

  + (2 1)n    : Hai dao động ngược pha 

                       Khi đó, biên độ của dao động tổng hợp đạt giá trị cực tiểu: 1 2A A A   

  Và  1 1 2

2 1 2

( ê' )

( ê' )

n uA A

n uA A









 

  +   =  (2n+1)/2 : Hai dao động vuông pha. 

                       Khi đó:  A = 2 2

1 2A A  
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  + Tổng quát : Ta luôn có 1 2 1 2A A A A A     

IV. DAO ĐỘNG TẮT DẦN, DAO ĐỘNG CƯỠNG BỨC, SỰ CỘNG HƯỞNG. 

1. Dao động tắt dần 

- Dao động tắt dần là dao động có biên độ giảm dần theo thời gian. 

- Nguyên nhân: Do lực cản môi trường. Lực cản càng lớn dao động tắt dần càng nhanh. 

2. Dao động cưỡng bức 

- Là dao động của vật chịu tác dụng của ngoại lực cưỡng bức tuần hoàn. 

3. Sự cộng hưởng 

- Là hiện tượng biên độ dao động cưỡng bức tăng nhanh đến giá tri cực đại khi tần số của lực 

cưỡng bức f bằng tần số riêng f0 của hệ dao động. 

4. Sự tự dao động 

- Là dao động được duy trì mà không cần tác dụng của ngoại lực. 

 

B. Câu hỏi và bài tập 

Câu 1. Đối với dao động tuần hoàn, khoảng thời gian ngắn nhất mà trạng thái dao động lặp lại 

như cũ gọi là 

 A. Tần số f.  B. Chu kì T.  C. Pha ban đầu.  D. Tần số góc ω. 

Câu 2. Trong dao động điều hòa, gia tốc luôn 

 A. Cùng pha với vận tốc.    B. Sớm pha π/2 so với vận tốc. 

 C. Ngược pha với vận tốc.   D. Chậm pha π/2 so với vận tốc. 

Câu 3. Trong dao động điều hòa, so với li độ thì gia tốc luôn 

 A. Cùng pha. B. Sớm pha π/2.  C. Lệch pha góc π. D. Trễ pha π/2. 

Câu 4. Trong dao động điều hòa, vận tốc tức thời và li độ biến đổi 

 A. cùng pha.  B. lệch pha π/2.  C. lệch pha π.  D. lệch pha π/4. 

Câu 5. Trong dao động điều hòa, độ lớn gia tốc của vật 

 A. Tăng khi độ lớn vận tốc tăng.  B. Không thay đổi theo thời gian. 

 C. Giảm khi độ lớn vận tốc tăng.  D. Bằng không khi vận tốc bằng nhỏ nhất. 

Câu 6. Vận tốc của chất điểm dao động điều hòa có độ lớn cực đại khi 

 A. Li độ có độ lớn cực đại.   B. Li độ bằng không. 

 C. Gia tốc có độ lớn cực đại.   D. Pha cực đại. 

Câu 7. Một vật dao động điều hoà, khi qua vị trí cân bằng thì: 

A. Vận tốc bằng 0, gia tốc bằng 0  B. Vận tốc cực đại, gia tốc bằng 0 

C. Vận tốc bằng 0, gia tốc cực đại  D. Vận tốc cực đại, gia tốc cực đại. 

Câu 8. Một chất điểm dao động điều hòa với chu kì T = 2π s; biên độ A = 1 cm. Khi chất điểm 

đi qua vị trí cân bằng thì vận tốc là  

A. 0,5 cm/s.  B. 2 cm/s.  C. 3 cm/s.  D. 1 cm/s. 

Câu 9.  Một vật dao động điều hoà có quỹ đạo là một đoạn thẳng dài 10cm. Biên độ dao động 

của vật là 

 A. 2,5cm.  B. 5cm.  C. 10cm.  D. 12,5cm. 

Câu10.Một vật dao động điều hoà đi được quãng đường 16cm trong một chu kì dao động. 

Biên độ dao động của vật là 

 A. 4cm.  B. 8cm.  C. 16cm.  D. 2cm. 

Câu11. Phương trình dao động điều hòa của vật là x = 4 cos(8πt + π/2), với x tính bằng cm, t 

tính bằng s. Chu kì dao động của vật là   

A. 0,25 s.  B. 0,125 s.  C. 0,5 s.  D. 4 s. 
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Câu 12: Một chất điểm điều hòa có phương trình 5cos(5 )
3

x t


  (cm,s). Dao động  này có  

 A. biên độ 0,05cm.    B. tần số 2,5Hz  

C. tần số góc 5 rad/s   D. chu kì 0,2s 

Câu 13: Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình 5cos5x t (x tính bằng cm, t tính 

bằng s), tại thời điểm t = 5s, vận tốc có giá trị bằng: 

 A. 5cm/s  B. 0cm/s  C. 20 cm/s D. 20 cm/s 

Câu14.Cho các dao động điều hòa : 10 os(10 )
4

x c t


    (cm,s). XĐ li độ dao động khi t=2s. 

A.  3 cm.              B.3 2  cm  .           C. 5 cm                    D. 5 2  cm .               

Câu 15. Biểu thức quan hệ giữa biên độ A, li độ x và tần số góc ω của chất điểm dao động 

điều hòa ở thời điểm t là 

 A. A² = x² + v²/ω.   B. A² = v²/ω² + x².  

C. A² = v² + ²x².   D. A² = x² + ²/v². 

Câu 16.  Một vật dao động điều hòa trên quỹ đạo dài 40cm. Khi vật ở vị trí x = 10cm thì vật 

có vận tốc là v = 20 3 cm/s. Chu kì dao động của vật là  

A. 1s.   B. 0,5s.  C. 0,1s.  D. 5s. 

Câu 17 : Một vật nhỏ dao động điều hòa với phương trình li độ x = 10cos(t + 
6


) (x tính bằng 

cm, t tính bằng s). Lấy 2 = 10. Gia tốc của vật có độ lớn cực đại là :  

A. 10cm/s2  B. 100cm/s2  C. 100cm/s2 D. 10cm/s2 

Câu18. Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox. Vận tốc của vật khi qua vị trí cân bằng 

là 62,8cm/s và gia tốc ở vị trí biên là 2m/s2. Lấy 2  = 10. Biên độ và chu kì dao động của vật 

lần lượt là 

 A. 10cm; 1s. B. 1cm; 0,1s. C. 2cm; 0,2s. D. 20cm; 2s. 

Câu 19. Trong 10 giây, vật dao động điều hòa thực hiện được 40 dao động. Thông tin nào 

SAI? 

 A. Chu kì dao động của vật là T = 0,25 s. 

 B. Tần số dao động của vật là f = 4 Hz. 

 C. Chỉ sau 10 s quá trình dao động của vật mới lặp lại như cũ. 

 D. Sau 0,5 s, quãng đường vật đi được bằng 8 lần biên độ. 

Câu 20. Một vật dao động điều hòa với biên độ A, tần số góc ω. Chọn gốc thời gian là lúc vật 

đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Phương trình dao động của vật là 

 A. x = A cos (ωt + π/4).   B. x = A cos ωt. 

 C. x = A cos (ωt – π/2).   D. x = A cos (ωt + ω/2). 

Câu 21. Phương trình dao động của một vật dao động điều hòa có dạng x = A cos (ωt + π/2) 

(cm). Gốc thời gian được chọn khi chất điểm đi qua vị trí 

 A. có li độ x = A/2 và theo chiều dương. B. có li độ x = 0 và theo chiều dương. 

 C. có li độ x = A/2 theo chiều âm.  D. có li độ x = 0 theo chiều âm. 

Câu 22. Một vật có khối lượng m = 1kg dao động điều hoà với chu kì T = 2s. Vật qua vị trí 

cân bằng với vận tốc 31,4cm/s. Khi t = 0 vật qua li độ x = 5cm theo chiều âm quĩ đạo. Lấy 2

10. Phương trình dao động điều hoà của con lắc là 

 A. x = 10cos( t + /3)(cm).  B. x = 10cos( 2 t + /3)(cm). 

 C. x = 10cos( t - /6)(cm).  D. x = 5cos( t - 5 /6)(cm). 
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Câu 23. Một vật dao động điều hòa, khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp vật qua vị trí cân 

bằng là 0,5s; quãng đường vật đi được trong 2s là 32cm. Tại thời điểm t = 1,5s vật qua li độ x 

= 2 3  cm theo chiều dương. Phương trình dao động của vật là 

 A. x = 8cos(πt – π/2) cm   B. x = 4cos(2πt + 5π/6) cm 

 C. x = 8cos(πt + π/6) cm   D. x = 4cos(2πt – π/6) cm 

Câu24.Một chất điểm dao động dọc theo trục Ox. Phương trình dao động là x = 4cos4 t(cm). 

Vận tốc trung bình của chất điểm trong 1/2 chu kì là   

A. 32cm/s.  B. 8cm/s.  C. 16cm/s.  D. 64cm/s. 

Câu25. Một vật dao động điều hoà theo phương trình x = 5cos(
6

t2


 )(cm). Tốc độ trung bình 

của vật trong một chu kì dao động bằng   

A. 20m/s.  B. 20cm/s.  C. 5cm/s.  D. 10cm/s. 

Câu 26. Một con lắc lò xo gồm lò xo khối lượng không đáng kể, độ cứng k một đầu cố định, 

đầu kia của lò xo được gắn với một viên bi nhỏ có khối lượng m. Con lắc này đang dao động 

điều hòa có cơ năng : 

A. tỉ lệ nghịch với khối lượng m của viên bi  B. tỉ lệ nghịch với độ cứng k của lò xo 

C. tỉ lệ với bình phương chu kỳ dao động  D. tỉ lệ với bình phương biên độ dao động 

Câu 27.Một con lắc lò xo gồm lò xo khối lượng không đáng kể, độ cứng k một đầu cố định, 

đầu kia của lò xo được gắn với một viên bi nhỏ có khối lượng m. Con lắc này đang dao động 

điều hòa theo phương nằm ngang. Lực đàn hồi của lò xo tác dụng lên viên bi luôn hướng : 

A. về vị trí cân bằng của viên bi  B. theo chiều chuyển động của viên bi 

C. theo chiều âm qui ước   D. theo chiều dương qui ước 

Câu 28: Một con lắc lò xo gồm một vật nhỏ có m = 400g, lò xo có khối lượng không đáng kể 

và độ cứng 100N/m. Con lắc dao động theo phương ngang. Lấy 2 10  . Chu kì dao động của 

con lắc là: 

 A. 0,2 s  B. 0,8 s  C. 0,4 s  D. 0, 6s 

Câu 29. Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng m gắn vào một lò xo nhẹ có độ cứng k. 

Con lắc này có tần số dao động riêng là : 

 A. f = 
2

1

m

k
 B. f =

2

1

k

m
 C. f = 2

m

k
 D. f = 2

k

m
 

Câu 30. Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang với biên độ 10 cm. Mốc thế 

năng ở vị trí cân bằng. Cơ năng của con lắc là 200mJ. Lò xo của con lắc có độ cứng là:  

 A. 40 N/m  B. 50 N/m   C. 4 N/m  D. 5 N/m 

Câu 31. Một con lắc lò xo gồm lò xo nhẹ có độ cứng 100N/m và vật nhỏ có khối lượng 100g  

dao động điều hòa theo phương nằm ngang với biên độ 4cm. Lấy 2 10  . Khi vật ở vị trí mà 

lò xo dãn 2cm thì vận tốc của vật có độ lớn là: 

A. 20 3 π cm/s B. 10π cm/s C. 20π cm/s D. 10 3  cm/s 

Câu 32. Dao động cơ học đổi chiều khi 

 A. Lực tác dụng có độ lớn cực tiểu.  B. Lực tác dụng hướng về biên. 

 C. Lực tác dụng có độ lớn cực đại.  D. Lực tác dụng đổi chiều. 

Câu 33. Một dao động điều hòa có phương trình x = Acos ωt thì động năng và thế năng cũng 

biến thiên tuần hoàn với tần số góc:   

A. ω   B. 2ω   C. 0,5ω  D. 4ω 
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Câu 34. Vật nhỏ dao động theo phương trình: x = 10 cos (4πt + π/4) (cm); với t tính bằng giây. 

Động năng của vật đó biến thiên với chu kì   

A. 0,50 s.  B. 1,50 s.  C. 0,25 s.  D. 1,00 s. 

Câu 35.Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng k, có chu kì dao động điều hòa T. Khối lượng 

của vật được xác định bởi công thức  

A. m = 2πkT. B. m = 4π²/(kT²) C. m = kT²/(4π) D. m = kT²/(4π²) 

Câu 36. Một con lắc lò xo có độ cứng k = 100 N/m và vật có khối lượng m = 250 g, dao động 

điều hòa với biên độ A = 6 cm. Chọn gốc thời gian lúc vật đi qua vị trí cân bằng. Quãng đường 

vật đi được trong 0,1π s đầu tiên là 

 A. 6 cm.  B. 24 cm.  C. 9 cm.  D. 12 cm. 

Câu 37. Chu kì của con lắc lò xo phụ thuộc vào 

 A. Biên độ.  B. Cấu tạo con lắc. C. Cách kích thích.  D. Pha ban đầu. 

Câu 38. Con lắc lò xo thẳng đứng gồm một lò xo có đầu trên cố định, đầu dưới gắn vật dao 

động điều hòa có tần số góc 10 rad/s, tại nơi có gia tốc trọng trường g = 10 m/s² thì tại vị trí 

cân bằng độ giãn của lò xo là 

 A. 5 cm.  B. 8 cm.  C. 10 cm.  D. 6 cm. 

Câu 39. Một con lắc lò xo gồm vật có khối lượng m và lò xo có độ cứng k, dao động điều hòa. 

Nếu tăng độ cứng k lên 2 lần và giảm khối lượng m đi 8 lần thì tần số dao động của vật sẽ 

 A. tăng 4 lần. B. giảm 2 lần. C. tăng 2 lần. D. giảm 4 lần. 

Câu 40. Con lắc lò xo đầu trên cố định, đầu dưới gắn vật nặng dao động điều hòa theo phương 

thẳng đứng ở nơi có gia tốc trọng trường g. Khi vật ở vị trí cân bằng, độ giãn của lò xo là Δl. 

Chu kì dao động của con lắc được tính bằng biểu thức 

 A. T = 
Δl

2π
g

 B. T = 
g

2π
Δl

 C. T = 
g

2π
Δl

  D. T = 
g

Δl
 

Câu 41. Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng k và vật có khối lượng m dao động điều hòa, 

khi m = m1 thì chu kì dao động là T1, khi m = m2 thì chu kì dao động là T2. Khi m = m1 + m2 

thì chu kì dao động là 

 A. T1.T2.  B. T1 + T2.  C. 2 2

1 2T T   D. 
1 2T T  

Câu 42: Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox. Trong các đại lượng sau của chất 

điểm: biên độ, vận tốc, gia tốc, động năng thì đại lượng không thay đổi theo thời gian là:  

A. gia tốc.  B. vận tốc.   C. động năng. D. biên độ. 

Câu 43. Một vật dao động điều hòa theo một trục cố định (mốc thế năng ở vị trí cân bằng) thì 

 A. động năng của vật cực đại khi gia tốc của vật có độ lớn cực đại. 

 B. khi vật đi từ vị trí cân bằng ra biên, vận tốc và gia tốc của vật luôn cùng dấu. 

 C. khi ở vị trí cân bằng, thế năng của vật bằng cơ năng. 

 D. thế năng của vật cực đại khi vật ở vị trí biên. 

Câu 44. Khi nói về năng lượng của một vật dao động điều hòa, phát biểu nào sau đây là đúng? 

 A. Cứ mỗi chu kì dao động của vật, có bốn thời điểm thế năng bằng động năng. 

 B. Thế năng của vật đạt cực đại khi vật ở vị trí cân bằng. 

 C. Động năng của vật đạt cực đại khi vật ở vị trí biên. 

 D. Thế năng và động năng của vật biến thiên cùng tần số với tần số biến thiên của li độ. 

Câu 45. Một con lắc lò xo đang dao động điều hòa theo phương ngang với biên độ  cm. 

Vật nhỏ của con lắc có khối lượng 100 g, lò xo có độ cứng 100 N/m. Khi vật nhỏ có vận tốc 

 cm/s thì gia tốc của nó có độ lớn là 

2

10 10
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  A. 4 m/s2.  B. 10 m/s2.   C. 2 m/s2.  D. 5 m/s2. 

Câu 46. Một con lắc lò xo, quả nặng có khối lượng 200 g dao động điều hòa với chu kì 0,8 s. 

Để chu kì của con lắc là 1 s thì cần 

 A. gắn thêm một quả nặng 112,5 g. 

 B. gắn thêm một quả nặng có khối lượng 50 g. 

 C. Thay bằng một quả nặng có khối lượng 160 g. 

 D. Thay bằng một quả nặng có khối lượng 128 g. 

Câu 47. Một con lắc lò xo treo thẳng đứng dao động điều hòa với chu kì 0,4 s. Khi vật ở vị trí 

cân bằng, lò xo dài 44 cm. Lấy g = 2 (m/s2). Chiều dài tự nhiên của lò xo là 

  A. 36 cm.  B. 40 cm.  C. 42 cm.  D. 38 cm. 

Câu 48.  Một con lắc lò xo gồm viên bi nhỏ và lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m, dao động điều 

hòa với biên độ 0,1 m. Mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Khi viên bi cách vị trí cân bằng 6 cm 

thì động năng của con lắc bằng 

  A. 0,64 J.  B. 3,2 mJ.  C. 6,4 mJ.  D. 0,32 J. 

Câu 49. Gắn lần lượt hai quả cầu vào một lò xo và cho chúng dao động. Trong cùng một 

khoảng thời gian, quả cầu m1 thực hiện được 28 dao động, quả cầu m2 thực hiện được 14 dao 

động. Kết luận nào đúng? 

 A. m2 = 2m1. B. m2 = 4m1. C. m2 = 0,25m1. D. m2 = 0,50m1. 

Câu 50. Một con lắc lò xo đặt nằm ngang gồm vật m và lò xo có độ cứng k = 100N/m. Kích 

thích để vật dao động điều hòa với động năng cực đại 0,5 J. Biên độ dao động của vật là 

 A. 50 cm  B. 1 cm.  C. 10 cm  D. 5 cm. 

Câu 51. Một con lắc đơn gồm quả cầu nhỏ khối lượng m được treo vào một đầu sợi dây mềm, 

nhẹ, không dãn, dài 64 cm. Con lắc dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường g = π² 

m/s². Chu kỳ dao động của con lắc là 

 A. 0,5 s.  B. 1,6 s.  C. 1,0 s.  D. 2,0 s. 

Câu 52. Tại cùng một vị trí địa lí, nếu chiều dài con lắc đơn tăng 4 lần thì chu kì dao động 

điều hòa của nó 

 A. giảm 2 lần. B. giảm 4 lần. C. tăng 2 lần. D. tăng 4 lần. 

Câu 53. Tại nơi có gia tốc trọng trường 9,8 m/s², một con lắc đơn dao động điều hòa với chu 

kì 2π/7. Chiều dài của con lắc đơn đó là   

A. 2 mm.  B. 2 cm.  C. 20 cm.  D. 2 m. 

Câu 54. Chu kì dao động của con lắc đơn không phụ thuộc vào 

 A. khối lượng quả nặng.   B. độ cao so với mặt đất. 

 C. gia tốc trọng trường.   D. chiều dài con lắc. 

Câu 55. Tại một nơi, chu kì dao động điều hòa con lắc đơn tỉ lệ thuận với 

 A. gia tốc trọng trường.   B. khối lượng quả nặng. 

 C. chiều dài con lắc.   D. căn bậc hai chiều dài con lắc. 

Câu 56. Tại cùng một vị trí địa lí, hai con lắc đơn có chu kì dao động lần lượt là T1 = 2 s và T2 

= 1,5s, chu kì dao động của con lắc thứ ba có chiều dài bằng hiệu chiều dài của hai con lắc nói 

trên là 

 A. 1,32 s.  B. 1,35 s.  C. 2,05 s.  D. 2,25 s. 

Câu 57. Một con lắc đơn có độ dài ℓ được thả không vận tốc ban đầu từ vị trí biên αo < 10°. 

Bỏ qua mọi ma sát. Khi con lắc có li độ góc α thì tốc độ của con lắc là v. Biểu thức nào sau 

đây đúng? 

 A. v² = 2gℓ(cos α – cos αo)  B. v² = 2gℓ(1 – cos αo) 
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 C. v² = gℓ(cos α – cos αo)   D. v² = 2gℓ 

Câu 58. Tại một nơi trên mặt đất, một con lắc đơn dao động điều hòa. Trong khoảng thời gian 

Δt, con lắc thực hiện 60 dao động toàn phần; thay đổi chiều dài con lắc một đoạn 44 cm thì 

cũng trong khoảng thời gian Δt ấy, nó thực hiện 50 dao động toàn phần. Chiều dài ban đầu của 

con lắc là 

 A. 144 cm.  B. 60 cm.  C. 80 cm.  D. 100 cm. 

Câu 59. Một con lắc đơn có độ dài l, trong khoảng thời gian Δt nó thực hiện được 6 dao động 

điều hòa. Người ta giảm bớt độ dài của nó đi 16cm, cũng trong khoảng thời gian Δt như trước 

nó thực hiện 10 dao động. Chiều dài của con lắc ban đầu là 

 A. 25 m  B. 25 cm  C. 9,0 m  D. 27 cm 

Câu 60. Khi tăng chiều dài của con lắc đơn lên 4 lần thì tần số dao động nhỏ của con lắc sẽ 

 A. tăng lên 2 lần. B. giảm đi 2 lần. C. tăng lên 4 lần. D. giảm đi 4 lần. 

Câu 61. Khi nói về dao động cơ tắt dần của một vật, phát biểu nào sau đây đúng? 

A. Động năng của vật biến thiên theo hàm bậc nhất của thời gian. 

B. Lực cản của môi trường tác dụng lên vật càng nhỏ thì dao động tắt dần càng nganh. 

C. Cơ năng của vật không thay đổi theo thời gian.  

D. Biên độ dao động của vật giảm dần theo thời gian. 

Câu 62. Khi nói về dao động cưỡng bức, phát biểu nào sau đây là đúng? 

 A. Dao động của con lắc đồng hồ là dao động cưỡng bức. 

 B. Biên độ của dao động cưỡng bức là biên độ lực cưỡng bức. 

 C. Dao động cưỡng bức có tần số bằng tần số lực cưỡng bức. 

 D. Dao động cưỡng bức có tần số nhỏ hơn tần số lực cưỡng bức. 

Câu 63. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về dao động tắt dần? 

 A. Biên độ dao động giảm dần. 

 B. Cơ năng dao động giảm dần. 

 C. Tần số dao động càng lớn thì sự tắt dần càng chậm. 

 D. Lực cản và lực ma sát càng lớn thì sự tắt dần càng nhanh. 

Câu 64. Điều kiện nào sau đây là điều kiện của sự cộng hưởng? 

 A. Chu kì của lực cưỡng bức lớn hơn chu kì riêng của hệ. 

 B. Lực cưỡng bức lớn hơn hoặc bằng giá trị Fo nào đó. 

 C. Tần số của lực cưỡng bức bằng tần số riêng của hệ. 

Câu 65. Dao động tắt dần của con lắc đơn có đặc điểm là 

 A. li độ góc không đổi.    B. cơ năng dao động không đổi. 

 C. cơ năng dao động giảm dần.  D. thế năng cực đại không đổi. 

Câu 66. Hai dao động điều hòa cùng phương có các phương trình lần lượt là x1 = 4 cos 100πt 

(cm) và x2 = 3 cos (100πt – π/2) (cm). Dao động tổng hợp của hai dao động đó có biên độ là 

 A. 5 cm.  B. 3,5 cm.  C. 1 cm.  D. 7 cm. 

Câu 67. Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa với các phương trình x1 = 5 cos 

10πt (cm) và x2 = 5 cos (10πt + 2π/3) (cm). Phương trình dao động tổng hợp của vật là 

 A. x = 5 cos (10πt + 2π/3) (cm).  B. x = 5 cos (10πt + π/6) (cm). 

 C. x = 5 cos (10πt + π/2) (cm).  D. x = 5 cos (10πt + π/3) (cm). 

Câu 68. Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương với các phương trình: 

x1 = A1 cos (ωt + φ1) và x2 = A2 cos (ωt + φ2). Biên độ dao động tổng hợp của chúng đạt cực 

đại khi 

 A. φ2 – φ1 = (2k + 1)π.   B. φ2 – φ1 = 2k + 1. 
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 C. φ2 – φ1 = 2kπ.    D. φ2 – φ1 = 2k. 

Câu 69. Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, có các phương trình là x1 = A cos 

(ωt + π/3) và x2 = A cos (ωt – π/6) là hai dao động 

 A. cùng pha.  B. lệch pha π/12. C. lệch pha π/2. D. lệch pha π/4. 

Câu 70. Một chất điểm thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương x1 = 8cos 2πt 

cm; x2 = 6cos (2πt + π/2) cm. Vận tốc cực đại của vật trong dao động là 

 A. 60 cm/s.  B. 20π cm/s.  C. 120 cm/s.  D. 4π cm/s. 

 

CHƯƠNG II. SÓNG CƠ VÀ SÓNG ÂM 

            A. Lý thuyết và công thức 

I. Sóng cơ học 

1. Định nghĩa 

- Sóng cơ học là dao động cơ học lan truyền trong môi trường vật chất. 

- Sóng ngang là sóng cơ học có phương dao động vuông góc với phương truyền sóng. 

- Sóng dọc là sóng cơ học có phương dao động trùng với phương truyền sóng. 

2. Các đại lượng đặc trưng 

a) Chu kì sóng (T): Là chu kì dao động chung của các phần tử vật chất khi có sóng truyền qua, 
có đơn vị là giây (s). 

b) Tần số sóng (f): Là đại lượng nghịch đảo của chu kì sóng, có đơn vị là hec (Hz). 

c) Vận tốc truyền  sóng (v): Là vận tốc truyền pha dao động (đơn vị là m/s). 

d) Biên độ sóng (A): Là biên độ dao động chung của các phần tử vật chất khi có sóng truyền 
qua. 

e) Năng lượng sóng (W) 

f) Bước sóng ( λ ),  Có thể định nghĩa theo các cách sau: 

- Bước sóng là khoảng cách giữa 2 điểm gần nhau nhất trên phương truyền sóng dao động 
cùng pha. 

- Bước sóng là quãng đường mà sóng truyền đi được trong 1 chu kì dao động của sóng. 

* Hệ quả: 

+ Những điểm cách nhau một số nguyên lần bước sóng trên phương truyền sóng thì dao động 
cùng pha: d = n λ  (n = 1, 2, 3, ...) 

+ Những điểm cách nhau một số lẻ lần nửa bước sóng trên phương truyền sóng thì dao động 
ngược pha: d =  (2 1)λ / 2n   

    *Bước sóng :   
v

vT
f

   (m) 

 -v : vận tốc sóng (m/s) 

 -T : chu kỳ sóng (s) 

 -f : tần số sóng (Hz) 

    1Biểu thức sóng: 

     -Tại nguồn: sinu a t  

     -Tại một điểm cách nguồn một đoạn x: 

)
2

cos(





x
tauM   

    2.Hai điểm cách nhau một đoạn d : 
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         ◦ Bằng một số nguyên lần bước sóng: d k  :Hai dao động cùng pha         

         ◦  Bằng một số nguyên lẻ nửa lần bước sóng: (2 1)
2

d k


  : Hai dđ ngược pha 

   3.Giao thoa sóng: 

        ◦Tại M là cực đại : 2 1d d k   

        ◦Tại M là cực tiểu :  2 1

1
( )

2
d d k     

    1d : Khoảng cách từ nguồn 1 đến M 

              2d : Khoảng cách từ nguồn 2 đến M 

    4.Sóng dừng: 

        ◦Hai đầu là hai nút:    
2

l k


   (chiều dài dây là số nguyên lần nửa bước sóng) 

 ( 1,2,3,...)k   

        - k: số bụng 

       - k+1:số nút 

        ◦Đầu nút , đầu bụng:    (2 1)
4

l k


    (chiều dài dây là số lẻ lần bước sóng chia 4) 

 - Số nút sóng bằng số bụng sóng và bằng k + 1  

II. Sóng âm 

1. ĐẶC TRƯNG VẬT LÝ CỦA ÂM 

1.1. Âm. Nguồn âm : 

 1. Âm là gì :  Sóng cơ truyền trong các môi trường khí, lỏng, rắn 

 2. Nguồn âm : Một vật dao động phát ra âm là một nguồn âm. 

 3. Âm nghe được, hạ âm, siêu âm : 

  - Âm nghe được( sóng âm) tần số từ : 16Hz đến 20.000Hz 

  - Hạ âm : Tần số < 16Hz 

  - Siêu âm : Tần số > 20.000Hz 

 4. Sự truyền âm : 

 a. Môi trường truyền âm : Âm truyền được qua các chất răn, lỏng và khí 

 b. Tốc độ truyền âm : Tốc độ truyền âm trong chất lỏng lớn hơn trong chất khí và nhỏ 

hơn trong chất rắn 

1.2. Những đặc trưng vật lý của âm :  

 1. Tần số âm : Đặc trưng vật lý quan trọng của âm 

 2. Cường độ âm và mức cường độ âm : 

 a. Cường độ âm I :  Đại lượng đo bằng lượng năng lượng mà sóng âm tải qua một đơn 

vị diện tích vuông góc với phương truyền âm trong một đơn vị thời gian. Đơn vị W/m2 

b. Mức cường độ âm            
0

( ) lg
I

L B
I

  Hoặc 
0

( ) 10.lg
I

L dB
I

   

    Với I0 = 10-12 W/m2 ở f = 1000Hz: cường độ âm chuẩn.  

*- Tai người cảm thụ được âm : 0dB đến 130dB 

 3. Âm cơ bản và họa âm : 

        - Khi một nhạc cụ phát ra một âm có tần số f0 ( âm cơ bản ) thì đồng thời cũng phát ra các 

âm có tần số 2f0, 3f0, 4f0…( các họa âm) tập hợp các họa âm tạo thành phổ của nhạc âm. 

        - Tổng hợp đồ thị dao động của tất cả các họa âm ta có đồ thị dao động của nhạc âm là 

đặc trưng vật lý của âm 
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2. ĐẶC TRƯNG SINH LÍ CỦA ÂM 
2.1. Độ cao : Đặc trưng sinh lí của âm gắn liền với tần số. 

- Tần số lớn : Âm cao 

- Tần số nhỏ : Âm trầm 

- Hai âm có cùng độ cao thì có cùng tần số. 

2.2. Độ to : Đặc trưng sinh lí của âm gắn liền với mức cường độ âm.   - Cường độ càng lớn : 

Nghe càng to 

2.3. Âm sắc : Đặc trưng sinh lí của âm giúp ta phân biệt âm do các nguồn âm khác nhau phát 

ra. 

- Âm sắc liên quan mật thiết với đồ thị dao động âm. 

- Âm do các nguồn âm khác nhau phát ra thì khác nhau về âm sắc. 

 

B. Câu hỏi và bài tập 

Câu 1: Một người quan sát một chiếc phao trên mặt biển, thấy nó nhô cao 10 lần trong khoảng 

thời gian 27s. Chu kì của sóng biển là  

A. 2,45s.  B. 2,8s.  C. 2,7s.  D. 3s. 

Câu 2: Một người quan sát sóng trên mặt hồ thấy khoảng cách giữa hai ngọn sóng liên tiếp 

bằng 120cm và có 4 ngọn sóng qua trước mặt trong 6s. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 

Câu 3: Trong thời gian 12s một người quan sát thấy có 6 ngọn sóng đi qua trước mặt mình. 

Tốc độ truyền sóng là 2m/s. Bước sóng có giá trị là  

A. 4,8m.  B. 4m.  C. 6m.  D. 0,48m. 

Câu 4: Một sóng âm có tần số 510Hz lan truyền trong không khí với tốc độ 340m/s, độ lệch 

pha của sóng tại hai điểm M, N trên cùng một phương truyền sóng cách nhau 50cm là 

A. rad
2

3
.  B. rad

3

2
.  C. rad

2


.  D. rad

3


. 

Câu 5: Một sóng có tần số 500Hz có tốc độ lan truyền 350m/s. Hai điểm gần nhất trên cùng 

phương truyền sóng phải cách nhau một khoảng là bao nhiêu để giữa chúng có độ lệch pha 

bằng  /3 rad. 

A. 11,6cm.  B. 47,6cm.  C. 23,3cm.  D. 4,285m. 

Câu 6: Người ta đặt chìm trong nước một nguồn âm có tần số 725Hz và tốc độ truyền âm 

trong nước là 1450m/s. Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trong nước dao động ngược 

pha là 

A. 0,25m.  B. 1m.  C. 0,5m.  D. 1cm. 

Câu 7: Tại điểm S trên mặt nước yên tĩnh có nguồn dao động điều hoà cùng phương thẳng 

đứng với tần số 50Hz. Khi đó trên mặt nước hình thành hai sóng tròn đồng tâm S. Tại hai điểm 

M, N cách nhau 9cm trên đường thẳng đứng đi qua S luôn dao động cùng pha với nhau. Biết 

rằng, tốc độ truyền sóng thay đổi trong khoảng từ 70cm/s đến 80cm/s. Tốc độ truyền sóng trên 

mặt nước là  

A. 75cm/s.  B. 80cm/s.  C. 70cm/s.  D. 72cm/s. 

Câu8: Tại điểm S trên mặt nước yên tĩnh có nguồn dao động điều hoà theo phương thẳng đứng 

với tần số f. Khi đó trên mặt nước hình thành hệ sóng tròn đồng tâm S. Tại hai điểm M, N nằm 

cách nhau 5cm trên đường thẳng đi qua S luôn dao động ngược pha nhau. Biết tốc độ truyền 

sóng trên mặt nước là 80cm/s và tần số của nguồn dao động thay đổi trong khoảng từ 48Hz 

đến 64Hz. Tần số dao động của nguồn là 

 A. 64Hz.  B. 48Hz.  C. 60Hz.  D. 56Hz. 
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Câu 9: Một sóng cơ học lan truyền trong không khí có bước sóng  . Khoảng cách giữa hai 

điểm trên cùng một phương truyền sóng dao động vuông pha nhau là: 

A. 
4

)1k2(d


 . B. 
2

)1k2(d


 . C.  )1k2(d . D.  kd . 

Câu 10: Một mũi nhọn S chạm nhẹ vào mặt nước dao động điều hoà với tần số f = 40Hz. 

Người ta thấy rằng hai điểm A và B trên mặt nước cùng nằm trên phương truyền sóng cách 

nhau một khoảng d = 20cm luôn dao động ngược pha nhau. Biết tốc độ truyền sóng nằm trong 

khoảng từ 3m/s đến 5m/s. Tốc đó là 

A. 3,5m/s.  B. 4,2m/s.  C. 5m/s.  D. 3,2m/s. 

Câu 11: Sóng âm có tần số 450Hz lan truyền với  tốc độ 360m/s trong không khí. Giữa hai 

điểm cách nhau 1m trên cùng phương truyền thì chúng dao động  

A. cùng pha.  B. vuông pha. C. ngược pha. D. lệch pha  /4. 

Câu 12: Một sóng truyền trên mặt nước biển có bước sóng   = 2m. Khoảng cách giữa hai 

điểm gần nhau nhất trên cùng phương truyền sóng dao động cùng pha là 

A. 2m.  B. 1,5m.  C. 1m.  D. 0,5m. 

Câu 13: Một sóng truyền trên mặt nước biển có bước sóng   = 5m. Khoảng cách giữa hai 

điểm gần nhau nhất trên cùng phương truyền sóng dao động lệch pha nhau 900 là 

A. 5m.  B. 2,5m.  C. 1,25m.  D. 3,75m. 

Câu 14: : Sóng âm truyền trong thép với vận tốc 500m/s. Hai điểm trong thép gần nhau nhất 

lệch pha 
2

  cách nhau 1,54m thì tần số của âm là :                   

A. 80Hz.   B. 810Hz             C. 81,2Hz   D. 812Hz 

Câu 15: Sóng truyền từ A đến M cách A 4,5 cm, với bước sóng    = 6 cm. Hỏi D đ sóng tại 

M có tính chất nào sau đây? 

A. Chậm pha hơn sóng tại A góc 3/2  B. Sớm pha hơn sóng tại A góc 3/2. 

C. Cùng pha với sóng tại A.                         D.  Ngược pha với sóng tại A. 

Câu 16. : Một sóng cơ học có bước sóng   truyền từ A đến M ( AM = d ) . M dao động ngược 

pha với A khi  

A. d = (k + 1)    B. d = (k + 0,5)            

C. d = (2k + 1)    D. d = (k+1 ) /2            ( k Z) 

Câu 17: tại điểm S trên mặt nước yên tĩnh có nguồn DĐĐH theo phương thẳng đứng với tần 

số 50HZ .khi đó trên mặt nước hình thành hệ sóng tròn đồng tâm S . tại 2 điểm M ,N nằm cách 

nhau 9cm trên đường thẳng đi qua S luôn dao động cùng pha với nhau . tốc độ truyền sóng 

trên mặt nước thay đổi từ 70cm/s đến 80cm/s. tốc độ truyền sóng là 

A. 75cm/s                      B.70cm/s                                C. 80cm/s                                    D.72cm/s 

Câu 18: Một dây đàn hồi dài có đầu A dao động với tần số f và theo phương vuông góc với 

dây, tốc độ truyền sóng trên dây là 4m/s. Xét điểm M trên dây và cách A một đoạn 28cm, 

người ta thấy M luôn dao động lệch pha với A một góc   = (k+ /2) với k = 0,  1,…Biết 

tần số f trong khoảng từ 22Hz đến 26Hz. Bước sóng   bằng 

A. 20cm.  B. 25cm.  C. 40cm.  D. 16cm. 

Câu 19: Giả sử tại nguồn O có sóng dao động theo phương trình: tcosAu O  . Sóng này 

truyền dọc theo trục Ox với tốc độ v, bước sóng là  . Phương trình sóng của một điểm M nằm 

trên phương Ox cách nguồn sóng một khoảng d là: 

A. )
v

d
t(sinAu M  .  B. )

d
2tcos(Au M


 .    
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C. )
v

d
t(cosAu M  .       D. )

d
2tcos(Au M


 . 

Câu 20: Một sóng ngang được mô tả bởi phương trình u = Acos  (0,02x – 2t) trong đó x, y 

được đo bằng cm  và t đo bằng s. Bước sóng đo bằng cm là 

A. 50.   B. 100.  C. 200.  D. 5. 

Câu 21: Một sóng cơ học lan truyền trong một môi trường vật chất tại một điểm cách nguồn 

x(m) có phương trình sóng u = 4cos(
3


t -

3

2
x)(cm). Tốc độ trong môi trường đó có giá trị  

A. 0,5m/s.  B. 1m/s.  C. 1,5m/s.  D. 2m/s. 

Câu 22: Trên sợi dây OA, đầu A cố định và đầu O dao động điều hoà có phương trình uO = 

5cos(5 t)(cm). Tốc độ truyền sóng trên dây là 24cm/s và giả sử trong quá trình truyền sóng 

biên độ sóng không đổi. Phương trình sóng tại điểm M cách O một đoạn 2,4cm là 

A. uM = 5cos(5 t + /2)(cm).  B. uM = 5cos(5 t - /2)(cm). 

C. uM = 5cos(5 t - /4)(cm).  D. uM = 5cos(5 t + /4)(cm). 

Câu 23: Tốc độ truyền sóng trong một môi trường 

A.phụ thuộc vào bản chất môi trường và tần số sóng.  

B. phụ thuộc vào bản chất môi trường và biên độ sóng. 

C chỉ phụ thuộc vào bản chất môi trường.      

D. tăng theo cường độ sóng. 

Câu 24: Một sóng cơ học lan truyền trong một môi trường A với vận tốc vA và khi truyền 

trong môi trường B có vận tốc vB  = 2vA. Bước sóng trong môi trường B sẽ  

A. lớn gấp hai lần bước sóng trong môi trường A.  

B. bằng bước sóng trong môi trường A. 

C. bằng một nửa bước sóng trong môi trường A.  

D. lớn gấp bốn lần bước sóng trong môi trường A. 

Câu 25: Bước sóng là  

A. quãng đường mà mỗi phần tử của môi trường đi được trong 1s. 

B. khoảng cách giữa hai phần tử của sóng dao động ngược pha. 

C. khoảng cách giữa hai phần tử sóng gần nhất trên phương truyền sóng dao động cùng pha. 

D. khoảng cách giữa hai vị trí xa nhau nhất của mỗi phần tử của sóng. 

Câu 26: Chọn câu trả lời đúng. Khi một sóng cơ truyền từ không khí vào nước thì đại lượng 

nào sau đây không thay đổi: 

A. Tốc độ truyền sóng. B. Tần số sóng. C. Bước sóng. D. Năng lượng. 

Câu 27: Chọn câu trả lời đúng. Sóng dọc  

A. chỉ truyền được trong chất rắn.     

B. truyền được trong chất rắn, chất lỏng và chất khí. 

C. truyền được trong chất rắn, chất lỏng, chất khí và cả trong chân không.  

D. không truyền được trong chất rắn. 

Câu 28: Có 2 nguồn kết hợp S1  và S2 trên mặt nước cùng biên độ, cùng pha S1S2 = 20 

cm. Biết tần số sóng f = 10 Hz. Vận tốc truyền sóng là 20 cm/s. Trên mặt nước quan sát 

được số đường cực đại mỗi bên của đường trung trực S1S2 là: 

A. 8.                B. 9.                   C. 10.                 D. 19. 
Câu 29: Thực hiện giao thoa trên mặt chất lỏng với hai nguồn S1 và S2 giống nhau cách 
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nhau 15 cm. Phương trình dao động tại S1 và S2 là u = 2cos50πt. Vận tốc truyền sóng trên 

mặt chất lỏng là 50 cm/s. Biên độ sóng không đổi. Số điểm cực đại trên đoạn S1S2 là bao 

nhiêu? 

A. 14                          B. 15                  C. 16                  D. 17 

Câu 30: Hai nguồn kết hợp A, B cách nhau 10cm có phương trình dao động là uA = uB = 

5cos20 t(cm). Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 1m/s. Phương trình dao động tổng 

hợp tại điểm M trên mặt nước là trung điểm của AB là 

 A. uM = 10cos(20 t) (cm).  B. uM = 5cos(20 t - )(cm). 

 C. uM = 10cos(20 t- )(cm).  D. uM = 5cos(20 t + )(cm). 

Câu 31: Tại hai điểm A, B trên mặt nước có hai nguồn dao động cùng pha và cùng tần số f = 

12Hz. Tại điểm M cách các nguồn A, B những đoạn d1 = 18cm, d2 = 24cm sóng có biên độ cực 

đại. Giữa M và đường trung trực của AB có hai đường vân dao động với biên độ cực đại. Tốc 

độ truyền sóng trên mặt nước bằng:  

 A. 24cm/s.  B. 26cm/s.  C. 28cm/s.  D. 20cm/s. 

Câu 32: Tạo tại hai điểm A và B hai nguồn sóng kết hợp cách nhau 10cm trên mặt nước dao 

động cùng pha nhau. Tần số dao động 40Hz. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 80cm/s. Số 

điểm dao động với biên độ cực tiểu trên đoạn AB là 

 A. 10 điểm.   B. 9 điểm.  C. 11 điểm.  D. 12 điểm. 

Câu 33: Trong hiện tượng giao thoa sóng cơ học với hai nguồn kết hợp A và B thì khoảng 

cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên đoạn AB dao động với biên độ cực đại là 

 A.  /4.  B.  /2.  C.  .   D. 2 . 

Câu 34: Trên mặt thoáng chất lỏng có hai nguồn kết hợp A và B. Phương trình dao động tại 

A, B là uA = cos100 t(cm); uB = cos(100 t)(cm). Tại O là trung điểm của AB sóng có biên 

độ 

 A. 1cm.  B. 2cm.  C. 0cm.  D. 2 cm. 

Câu 35: Chọn câu trả lời đúng. Hiện tượng giao thoa là hiện tượng 

 A. giao nhau của hai sóng tại một điểm trong môi trường. 

 B. tổng hợp của hai dao động kết hợp. 

 C. tạo thành các vân hình hyperbol trên mặt nước. 

 D. hai sóng khi gặp nhau tại một điểm có thể tăng cường nhau, hoặc triệt tiêu nhau, tuỳ 

theo lộ trình của chúng. 

Câu 36: Chọn câu trả lời đúng. Hai sóng kết hợp là các nguồn sóng có  

 A. cùng tần số.      

 B. cùng biên độ. 

 C. độ lệch pha không đổi theo thời gian.   

 D. cùng tần số và độ lệch pha không đổi theo thời gian. 

Câu 37: Trong hiện tượng giao thoa sóng của hai nguồn kết hợp. Hai điểm liên tiếp nằm trên 

đoạn thẳng nối hai nguồn trong môi trường truyền sóng là một cực tiểu giao thoa và một cực 

đại giao thoa thì cách nhau một khoảng là 

 A.  /4.  B.  /2.  C.  .   D. 2 . 

Câu 38: Trong một thí nghiệm về giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A và B dao 

động với cùng tần số, cùng biên độ dao động, cùng pha ban đầu. Tại một điểm M cách hai 

nguồn sóng đó những khoảng lần lượt là d1 = 41cm, d2 = 52cm, sóng tại đó có biên độ triệt 

tiêu. Biết tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 1m/s. Số đường cực đại giao thoa nằm trong 
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khoảng giữa M và đường trung trực của hai nguồn là 5 đường. Tần số dao động của hai nguồn 

bằng 

 A. 100Hz.  B. 20Hz.  C. 40Hz.  D. 50Hz. 

Câu 39: Trong thí nghiệm giao thoa trên mặt nước, hai nguồn kết hợp dao động với tần số 

80Hz và lan truyền với tốc độ 0,8m/s. Điểm M cách hai nguồn những khoảng lần lượt 20,25cm 

và 26,75cm ở trên 

 A. đường cực tiểu thứ 6.   B. đường cực tiểu thứ 7. 

 C. đường cực đại bậc 6.   D. đường cực đại bậc 7. 

Câu 40: Trên một sợi dây dài 1,5m, có sóng dừng được tạo ra, ngoài 2 đầu dây người ta thấy 

trên dây còn có 4 điểm không dao động. Biết tốc độ truyền sóng trên sợi dây là 45m/s. Tần số 

sóng bằng 

 A. 45Hz.  B. 60Hz.  C. 75Hz.  D. 90Hz. 

Câu41: Một sợi dây đàn hồi AB dài 1,2m đầu A cố định, đầu B tự do, dao động với tần số f = 

85Hz. Quan sát sóng dừng trên dây người ta thấy có 9 bụng. Tốc độ truyền sóng trên dây là 

 A. 12cm/s.   B. 24m/s.  C. 24cm/s.  D. 12m/s. 

Câu 42: Một sợi dây dài 120cm đầu B cố định. Đầu A gắn với một nhánh của âm thoa dao 

động với tần số 40 Hz. Biết tốc độ truyền sóng v = 32m/s, đầu A nằm tại một nút sóng dừng. 

Số nút sóng dừng trên dây là 

 A. 3.   B. 4   C. 5.   D. 6. 

Câu 43:  Sóng dừng xảy ra trên dây AB = 11cm với đầu B tự do, bước sóng bằng 4cm thì trên 

dây có  

 A. 5 bụng, 5 nút. B. 6 bụng, 5 nút. C. 6 bụng, 6 nút. D. 5 bụng, 6 nút. 

Câu 44: Một sợi dây dài   = 2m, hai đầu cố định. Người ta kích để có sóng dừng xuất hiện 

trên dây. Bước sóng dài nhất bằng 

 A. 1m .  B. 2m.  C. 4m.  D. 0,5m. 

Câu 45: Trong hệ sóng dừng trên một sợi dây, khoảng cách giữa hai nút liên tiếp bằng 

 A. một bước sóng.   B. nửa bước sóng.   

C. một phần tư bước sóng. D. hai lần bước sóng. 

Câu 46: Chọn câu đúng. Tại điểm phản xạ thì sóng phản xạ 

 A. luôn ngược pha với sóng tới.   

 B. ngược pha với sóng tới nếu vật cản cố định. 

 C. ngược pha với sóng tới nếu vật cản tự do.   

 D. cùng pha với sóng tới nếu vật cản là cố định. 

Câu 47: Chọn câu trả lời đúng. Người ta nói sóng dừng là một trường hợp đặc biệt của giao 

thoa sóng vì 

 A. sóng dừng là sự giao thoa của các sóng  trên cùng một phương truyền sóng. 

 B. sóng dừng xảy ra khi có sự giao thoa của sóng tới và sóng phản xạ trên cùng một 

phương truyền sóng. 

 C. sóng dừng là sự chồng chất của các sóng trên cùng một phương truyền sóng. 

 D. sóng dừng là sự giao thoa của các sóng  trên cùng một phương truyền sóng. 

Câu 48: Một sợi dây AB dài 1,25m căng ngang, đầu B cố định, đầu A dao động với tần số f. 

Người ta đếm được trên dây có ba nút sóng, kể cả hai nút ở hai đầu A, B. Biết tốc độ truyền 

sóng trên dây là 20m/s. Tần số sóng bằng 

 A. 8Hz.  B. 16Hz.  C. 12Hz.  D. 24Hz. 
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Câu 49: Quan sát sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi người ta thấy khoảng thời gian giữa hai 

thời điểm gần nhất mà dây duỗi thẳng là 0,2s, khoảng cách giữa hai chỗ luôn đứng yên liền 

nhau là 10cm. Tốc độ truyền sóng trên dây là 

 A. 25cm/s.  B. 50cm/s.  C. 20cm/s.  D. 100cm/s. 

Câu 50:  Một sợi dây dài 2 m, hai đầu cố định. Kích thích để có sóng dừng trên dây với 4 múi 

sóng. Khoảng cách ngắn nhất giữa điểm không dao động và điểm dao động cực đại trên dây 

bằng 

 A. 1m.  B. 0,5m.  C. 0,25m.  D. 2m. 

Câu 51: Hãy chọn câu đúng. Âm do hai nhạc cụ khác nhau phát ra luôn luôn khác nhau về 

 A. độ cao.  B. độ to.  C. âm sắc.  D. mức cường độ âm. 

Câu 52: Cường độ âm tại một điểm trong môi trường truyền âm là 10-5 W/m2. Biết cường độ 

âm chuẩn là I0 =10-12 W/m2. Mức cường độ âm tại điểm đó bằng 

 A. 50dB.   B. 60dB.  C. 70dB.  D. 80dB. 

Câu 53: Hai âm có mức cường độ âm chênh lệch nhau 20 dB. Tỉ số cường độ âm của chúng 

là 

 A. 10.   B. 102.  C. 103.  D. 104. 

Câu 54: Tai con người có thể nghe được những âm có mức cường độ âm ở trong khoảng 

 A. từ 0dB đến 1000dB.   B. từ 10dB đến 100dB. 

 C. từ 0B đến 13dB.   D. từ 0dB đến 130dB. 

Câu 55: Đối với âm cơ bản và hoạ âm bậc 2 do cùng một dây đàn ghi ta phát ra thì 

 A. hoạ âm bậc 2 có cường độ lớn hơn cường độ âm cơ bản.  

B. tần số hoạ âm bậc 2 gấp đôi tần số âm cơ bản. 

 C. tần số âm cơ bản lớn gấp đôi tần số hoạ âm bậc 2.  

D. tốc độ âm cơ bản gấp đôi tốc độ âm bậc 2. 

Câu 56: Khi truyền âm từ không khí vào trong nước, kết luận nào không đúng? 

A. Tần số âm không thay đổi.  B. Tốc độ âm tăng.              

C. Tốc độ âm giảm.   D. Bước sóng thay đổi. 

Câu 57: Độ to của âm thanh được đặc trưng bằng 

A. đồ thị dao động.   B. biên độ dao động âm.         

C. mức cường độ âm.   D. áp suất âm thanh. 

Câu 58: Hai âm có cùng độ cao, chúng có đặc điểm nào trong các đặc điểm sau?  

A. cùng biên độ.    B. cùng bước sóng trong một môi trường. 

C cùng tần số và bước sóng.  D. cùng tần số. 

Câu 59: Một lá thép mỏng, một đầu cố định, đầu còn lại được kích thích để dao động với chu 

kì không đổi và bằng 0,08s. Âm do lá thép phát ra là 

 A. siêu âm.  B. nhạc âm.  C. hạ âm.  D. âm thanh.  

Câu 60: Hãy chọn câu đúng. Tiếng đàn oocgan nghe giống hệt tiếng đàn piano vì chúng có 

cùng 

 A. độ cao.  B. tần số.  C. độ to.  D. độ cao và âm sắc. 

  

CHƯƠNG III. DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU 

A. Lý thuyết và công thức 

1.Biểu thức: 

*Hiệu điện thế:    0 os( )uu U c t    
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  u: Điện áp tức thời (V); U0 : Điện áp cực đại (V);   : tần số góc (rad/s) 

*Dòng điện:        0 os( )ii I c t    

 - i : cường độ dòng điện tức thời(A) 

 - I0 : cường độ dòng điện cực đại (A) 

2.Giá trị hiệu dụng: 

                                           0

2

I
I          0

2

U
U       Mở rộng:    0

2

E
E       

Chú ý:  

 - Khi tính toán, đo lường, người ta chủ yếu sử dụng các giá trị hiệu dụng. 

 - Các dụng cụ đo điện (ampe kế, vôn kế…) cho ta các giá trị hiệu dụng của các đại 

lượng.            

3.Mạch R-L-C: 

☻Định luật Ôm:     
U

I
Z

  

     *Tổng trở:                         
22

L CZ R Z Z   ( ) 

     *Cảm kháng:  2LZ L L f        ( ) 

 L : độ tự cảm của cuộn dây (Henri:H)    

     *Dung kháng:  
1 1

2
CZ

C C f 
    ( ) 

 C : Điện dung của tụ điện (Fara :F) 

☻Điện áp hiệu dụng:  2 2( )R L CU U U U    

- U R = I.R : Điện áp hai đầu điện trở 

            - U L = I.ZL : Điện áp hai đầu cuộn dây   

 - UC = I.ZC : Điện áp hai đầu tụ điện 

☻Độ lệch pha giữa u và i là    u i     

               Với L C L C

R

Z Z U U
tg

R U


 
   

                  

   ◦ L C u iZ Z     :  >0 :u sớm hơn i 

   ◦ L C u iZ Z     :  < 0: u trể so với i  

   ◦ L C u iZ Z     :  = 0 :u cùng pha với i 

*Chú ý: 

- Trong mạch điện chỉ có điện trở thuần (Z = R) thì điện áp u và dòng điện i luôn cùng pha. 

- Trong mạch điện chỉ có tụ điện (Z = ZC = 
1

C
) thì u trễ pha so với i một góc 

2


. 

- Trong mạch điện chỉ có cuộn cảm (Z = ZL = L ) thì u sớm pha so với i một góc 
2


. 

- Khi giải các bài tập về mạch R, L, C ta có thể dùng phương pháp giản đồ Fre-nen (tương tự 

như việc tổng hợp các dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số) 

- Khi tăng f (hay tăng ) thì cảm kháng ZL tăng và dung kháng ZC giảm do đó tổng trở Z của 

mạch sẽ tăng => các hệ quả là dòng điện hiệu dụng I giảm, hệ số công suất cos  giảm, điện 

áp hiệu dụng hai đầu điện trở UR = IR giảm, điện áp hiệu dụng trên tụ điện UC = IZC giảm. 
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☻Công suất tiêu thụ của mạch:  osP UIc    hoặc    2P RI   (đơn vị là oát: W)    

(Công suất tiêu thụ của mạch điện xoay chiều luôn bằng công suất tỏa nhiệt trên điện trở R)    

     

   *Hệ số công suất:                 
R

os =
Z

RU
c

U
          ( cos  1) 

☻Mạch cộng hưởng: ( axmI I ) 

 Điều kiện :  L CZ Z  hay  LC 2 =1 

       ◦
min axm

U
Z Z R I

R
      

       ◦ 0   u cùng pha i 

       ◦   maxmax
os 1C P P UI      

4. Máy phát điện: 

     *.Suất điện động:     0 sine E t  

     *.Tần số:   .f n p   

         +n:số vòng quay/giây 

        +p:số cặp cực nam châm 

 Mở rộng: 

     .Dòng điện 3 pha:   3.d pU U  

         +Ud: Điện áp giữa hai dây pha 

         +Up: Điện áp giữa dây pha và dây trung hoà 

5. Máy biến thế: 

  *.Công thức 1 1 2

2 2 1

U N I

U N I
   

   + Nếu N1 >N2 thì U1>U2: Máy hạ thế. 

   + Nếu N1<N2 thì U1<U2: Máy tăng thế. 

U1,N1,I1: Điện áp,sốvòng,CĐDĐ cuộn sơ cấp 

U2,N2,I2: Điện áp,sốvòng,CĐDĐ cuộn thứ cấp 

6. Động cơ không đồng bộ 3 pha: 

- Gồm 2 bộ phận chính: 

 + Stato gồm 3 cuộn dây đặt lệch nhau 1200 (hay 
2

3


) tạo ra từ trường quay. 

 + Rôto quay. 

- Tốc độ quay của rôto luôn nhỏ hơn tốc độ quay của từ trường quay. 

Chú ý: 

- Máy biến áp, máy phát điện xoay chiều, động cơ không đồng bộ 3 pha đêu hoạt động dựa 

trên hiện tượng cảm ứng điện từ. 

 *.Công suất hao phí trên đường dây: 

 2

2

R
P P

U
   (W) 

 -P: Công suất của nguồn (W) 

 -R : điện trở của đường dây ( ) 

 -U : Điện áp hai đầu đường dây (V) 
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B. Câu hỏi và bài tập 

1. Đặt điện áp xoay chiều u = U0cost vào hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện. Biết tụ điện có 

điện dung C. Biểu thức cường độ dòng điện trong mạch là  

 A. i = CU0cos(t - 
2


). B.  i = CU0cos(t + ).  

 C.  i = CU0cos(t + 
2


).   D.i = CU0cost. 

2. Khi có cộng hưởng điện trong đoạn mạch điện xoay chiều RLC không phân nhánh thì 

 A. Cường độ dòng điện tức thời trong mạch cùng pha với điện áp tức thời đặt vào hai đầu 

đoạn mạch. 

 B. Điện áp tức thời giữa hai đầu điện trở thuần cùng pha với điện áp tức thời giữa hai bản tụ 

điện. 

  C. Công suất tiêu thụ trên mạch đạt giá trị nhỏ nhất. 

 D. Điện áp tức thời giữa hai đầu điện trở thuần cùng pha với điện áp tức thời giữa hai đầu 

cuộn cảm. 

3. Đặt một điện áp xoay chiều u = 300cost(V) vào hai đầu một đoạn mạch RLC mắc nối tiếp 

gồm tụ điện có dung kháng ZC = 200, điện trở thuần R = 100 và cuộn dây thuần cảm có 

cảm kháng ZL = 200. Cường độ hiệu dụng của dòng điện chạy trong đoạn mạch này bằng 

 A. 2,0A.  B. 1,5A.  C. 3,0A.  D. 1,5 2 A. 

4. Đặt điện áp xoay chiều u = U0cost vào hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện. Nếu điện dung 

của tụ điện không đổi thì dung kháng của tụ điện: 

 A. Lớn khi tần số của dòng điện lớn. B. Nhỏ khi tần số của dòng điện lớn. 

 C. Nhỏ khi tần số của dòng điện nhỏ. D. Không phụ thuộc vào tần số của dòng điện. 

5. Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với tụ điện C. Nếu dung 

kháng ZC = R thì cường độ dòng điện chạy qua điện trở luôn 

 A. nhanh pha 
2


 so với điện áp ở hai đầu đoạn mạch.  

 B. nhanh pha 
4


 so với điện áp ở hai đầu đoạn mạch. 

 C. chậm pha 
2


 so với điện áp ở hai đầu đoạn mạch.  

 D. chậm pha 
4


 so với điện áp ở hai đầu đoạn mạch. 

6. Trong một mạch điện xoay chiều không phân nhánh, cường độ dòng điện sớm pha  (với 0 

<  < 0,5) so với điện áp ở hai đầu đoạn mạch. Đoạn mạch đó 

 A. gồm điện trở thuần và tụ điện. B. gồm cuộn thuần cảm và tụ điện. 

 C. chỉ có cuộn cảm.   D. gồm điện trở thuần và cuộn thuần cảm. 

7. Đặt một điện áp xoay chiều u = U0cost(V) vào hai đầu một đoạn mạch RLC không phân 

nhánh. Dòng điện nhanh pha hơn điện áp giữa hai đầu đoạn mạch khi 

 A. L > 
C

1
.     B. L = 

C

1
.     C. L < 

C

1
.      D.  =  

LC

1
. 

8. Một mạch điện xoay chiều không phân nhánh gồm: điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm L 

cà tụ điện C. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều có tần số và điện áp hiệu dụng 

không đổi. Dùng vôn kế nhiệt có điện trở rất lớn, đo điện áp giữa hai đầu đoạn mạch, hai đầu 
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tụ điện, hai đầu cuộn dây thì số chỉ của vôn kế tương ứng là U, UC và UL. Biết U = UC = 2UL. 

Hệ số công suất của mạch điện là 

 A. cos = 
2

2
.     B. cos = 1.    C. cos = 

2

3
.     D. cos = 

2

1
. 

9. Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh một điện áp xoay chiều có tần số 50Hz. 

Biết điện trở thuần R = 25, cuộn dây thuần cảm có L = 


1
H. Để điện áp hai đầu đoạn mạch 

trể pha 
4


 so với cường độ dòng điện thì dung kháng của tụ điện là 

 A. 100.  B. 150.  C. 125.  D. 75. 

10. Cường độ dòng điện qua tụ điện có biểu thức i = 10 2 cos100t (A). Biết tụ có điện dung 

C = 


250
F. Điện áp giữa hai bản tụ điện có biểu thức là 

 A. u = 100 2 cos(100t -
2


)(V).   B. u = 200 2 cos(100t +

2


)(V). 

 C. u = 400 2 cos(100t -
2


)(V).  D. u = 300 2 cos(100t +

2


)(V). 

11. Cho một đoạn mạch RC có R = 50Ω ; C =  


410.2 

F. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện 

áp u = 100cos(100 πt – π/4) (V). Biểu thức cường độ dòng điện qua đoạn mạch là: 

 A. i = 2 cos(100πt – π/2)(A).  B. i = 2cos(100 πt + π/4)(A). 

 C. i = 2 cos (100 πt)(A).  D. i = 2cos(100 πt)(A). 

12. Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh một điện áp xoay chiều u = U0cost 

thì dòng điện trong mạch là i = I0cos(t +
6


). Đoạn mạch điện này có 

 A. ZL = R.  B. ZL < ZC.  C. ZL = ZC.  D. ZL > ZC. 

13. Trong đoạn mạch xoay chiều chỉ có điện trở thuần, dòng điện luôn: 

 A. nhanh pha 
2


với điện áp ở hai đầu đoạn mạch.   

 B. chậm pha 
2


với điện áp ở hai đầu đoạn mạch. 

 C. ngược pha với điện áp ở hai đầu đoạn mạch.   

 D. cùng pha với điện áp ở hai đầu đoạn mạch. 

14. Đặt điện áp u = 50 2 cos100t(V) vào hai đầu đoạn mạch R, L, C nối tiếp. Biết điện áp 

hai đầu cuộn cảm thuần là 30V, hai đầu tụ điện là 60V. Điện áp hai đầu điện trở thuần R là 

 A. 50V.   B. 40V.   C. 30V.   D. 20V.  

15. Đặt điện áp u = 100 2 cos100t(V) vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh, với 

C, R có độ lớn không đổi và L = 


1
H. Khi đó điện áp hiệu dụng giữa hai đầu mỗi phần tử R, 

L và C có độ lớn như nhau. Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là:   

 A. 350W.  B. 100W.  C. 200W.  D. 250W. 

16. Tác dụng của cuộn cảm đối với dòng điện xoay chiều là 

 A. gây cảm kháng nhỏ nếu tần số dòng điện lớn.   

 B. gây cảm kháng lớn nếu tần số dòng điện lớn. 

 C. ngăn cản hoàn toàn dòng điện xoay chiều.   
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 D. chỉ cho phép dòng điện đi qua theo một chiều. 

17. Biểu thức điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch xoay chiều là u = 120 cos 100t (V). 

Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch và tần số dòng điện là 

A. 120 V và 50 Hz    B. 60 2  V và 100 Hz  

C. 120 2 V và 50 Hz             D. 60 2  V và 50 Hz 

18. Một đoạn mạch điện gồm R = 10, L = mH, C = 
200

1
F mắc nối tiếp. Cho dòng điện 

xoay chiều hình sin tần số f = 50Hz qua mạch. Tổng trở của đoạn mạch bằng: 

A. 10      B. 10      C. 100                   D. 200   

19. Đặt điện áp xoay chiều u = 220 2 cos100t(V) vào hai đầu đoạn mạch R, L, C không phân 

nhánh có điện trở 

 R = 110V. Khi hệ số công suất của mạch lớn nhất thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch là 

 A. 460W.   B. 172,7W.   C. 440W.   D. 115W. 

20. Đoạn mạch xoay chiều RLC mắc nối tiếp. Điện trở thuần R = 10. Cuộn dây thuần cảm 

có độ tự cảm L = 
10

1
H, tụ điện có điện dung C thay đổi được. Mắc vào hai đầu đoạn mạch 

điện áp xoay chiều u = Uocos100t (V). Để điện áp hai đầu đoạn mạch cùng pha với điện áp 

hai đầu điện trở R thì điện dung của tụ điện là 

 A. 


310

F.   B. 
2

10 4

F.  C. 


410

F.  D. 3,18F. 

21. Cho mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm L và tụ điện C = 



310

F mắc nối tiếp. Nếu biểu thức của điện áp giữa hai bản tụ là uC = 50 2 cos(100t - 
4

3
) 

(V), thì biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch là: 

 A. i = 5 2 cos(100t + 0,75) (A).  B. i = 5 2 cos(100t – 0,25) (A). 

 C. i = 5 2 cos100t) (A).   D. i = 5 2 cos(100t – 0,75) (A). 

22. Cho một đoạn mạch không phân nhánh gồm một điện trở thuần, một cuộn dây thuần cảm 

và một tụ điện. Khi xảy ra cộng hưởng điện trong đoạn mạch thì khẳng định nào sau đây là sai 

? 

 A. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch đạt giá trị lớn nhất. 

 B. Cảm kháng và dung kháng của mạch bằng nhau. 

 C. Điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch cùng pha với điện áp tức thời giữa hai đầu điện 

trở R. 

D. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở R nhỏ hơn điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn 

mạch. 

23. Một máy phát điện xoay chiều ba pha hình sao có điện áp pha bằng 220V. Điện áp dây của 

mạng điện là: 

 A. 127V.  B. 220V.    C. 110V.  D. 381V. 

24. Chọn phát biểu sai? Trong quá trình truyền tải điện năng đi xa, công suất hao phí 

 A. tỉ lệ với chiều dài đường dây tải điện. 

 B. tỉ lệ nghịch với bình phương điện áp giữa hai đầu dây ở trạm phát. 

 C. tỉ lệ với bình phương công suất truyền đi.  

 D. tỉ lệ với thời gian truyền điện. 

120



2
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25. Trong đoạn mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp, nếu điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ gấp 

hai lần điện áp điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây thuần cảm thì điện áp giữa hai đầu 

đoạn mạch sẽ: 

 A. cùng pha với dòng điện trong mạch.    

 B. sớm pha với dòng điện trong mạch. 

 C. trể pha với dòng điện trong mạch.    

 D. vuông pha với dòng điện trong mạch. 

26. Một máy biến thế có tỉ lệ về số vòng dây của cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp là 10. Đặt vào 

hai đầu cuộn sơ cấp một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng là 200V, thì điện áp hiệu dụng 

giữa hai đầu cuộn thứ cấp là 

 A. 10 2 V. B. 10V.  C. 20 2 V.  D. 20V. 

27. Một máy biến thế có hiệu suất xấp xĩ bằng 100%, có số vòng dây cuộn sơ cấp gấp 10 lần 

số vòng dây cuộn thứ cấp. Máy biến thế này: 

 A. làm giảm tần số dòng điện ở cuộn sơ cấp 10 lần. 

 B. làm tăng tần số dòng điện ở cuộn sơ cấp 10 lần. 

 C. là máy hạ thế.  

 D. là máy tăng thế. 

28. Mạch điện RLC mắc nối tiếp, trong đó L = 


2
H; C = 



410.2 

F, R = 120, nguồn có tần số 

f thay đổi được. Để i sớm pha hơn u thì f phải thỏa mãn 

 A. f > 12,5Hz.     B. f  > 125Hz.  C. f < 12,5Hz. D. f < 25Hz. 

29. Với cùng một công suất cần truyền tải, nếu tăng điện áp hiệu dụng ở nơi truyền tải lên 20 

lần thì công suất hao phí trên đường dây 

 A. giảm 400 lần.     B. giảm 20 lần.     C. tăng 400 lần.     D. tăng 20 lần. 

30. Trong quá trình truyền tải điện năng, biện pháp giảm hao phí trên đường dây tải điện được 

sử dụng chủ yếu hiện nay là 

 A. giảm công suất truyền tải.           B. tăng chiều dài đường dây. 

 C. tăng điện áp trước khi truyền tải.     D. giảm tiết diện dây. 

31. Cường độ dòng điện giữa hai đầu của một đoạn mạch xoay chiều chỉ có cuộn thuần cảm L 

= 


1
H và điện trở R = 100Ω mắc nối tiếp có biểu thức i = 2cos(100πt – 

6


)(A). Hiệu điện thế 

giữa hai đầu đoạn mạch là: 

 A. 200 2 cos(100 πt + 
12


)(V).  B. 400cos(100 πt + 

12


)(V). 

 C. 400cos(100 πt + 
6

5
)(V).    D. 200 2 cos(100 πt - 

12


)(V)  

32. Một máy phát điện xoay chiều một pha cấu tạo gồm nam châm có 5 cặp cực quay với tốc 

độ 24 vòng/giây. Tần số của dòng điện là 

 A. 120Hz.  B. 60Hz.     C. 50Hz.  D. 2Hz. 

33. Tần số của dòng điện xoay chiều là 50 Hz. Chiều của dòng điệân thay đổi trong một giây 

là 

 A. 50 lần.  B.100 lần.     C. 25 lần.  D. 100  lần. 

34. Một máy phát điện xoay chiều ba pha hình sao có điện áp pha bằng 220V. Tải mắc vào 

mỗi pha giống nhau có điện trở thuần R = 6 , và cảm kháng ZL = 8 . Cường độ hiệu dụng 

qua mỗi tải là 
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 A. 12,7A.   B. 22A.   C. 11A.       D. 38,1A. 

35. Cho dòng điện xoay chiều có biểu thức i = 2cos100t (A) chạy qua điện trở R = 50 trong 

thời gian 1 phút, nhiệt lượng tỏa ra trên điện trở R là 

 A. 12000J. B. 6000J.  C. 300000J.  D. 100J. 

36. Cho đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh gồm cuôïn dây thuần cảm có hệ số tự cảm 

L = 


2
H, tụ điện có điện dung C = 



410

F và một điện trở thuần R. Biểu thức điện áp đặt vào 

hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện qua đoạn mạch là u = Uocos100t(V) và i = 

Iocos(100t - 
4


)(A). Điện trở R là 

 A. 400.  B. 200.  C. 100.  D. 50. 

37. Phát biểu nào đúng khi nói về máy phát điện xoay chiều một pha 

 A. Máy phát điện xoay chiều một pha biến điện năng thành cơ năng và ngược lại. 

 B. Máy phát điện xoay chiều một pha kiểu cảm ứng hoạt động nhờ vào việc sử dụng từ 

trường quay. 

 C. Máy phát điện xoay chiều một pha kiểu cảm ứng hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng 

điện từ. 

 D. Máy phát điện xoay chiều một pha có thể tạo ra dòng điện không đổi. 

38. Một mạch điện xoay chiều RLC không phân nhánh, trong đó R = 50. Đặt vào hai đầu 

đoạn mạch một điện áp xoay chiều ỗn định có điện áp hiệu dụng U = 120V thì i lệch pha với 

u một góc 600. Công suất của mạch là 

 A. 36W.  B. 72W.  C. 144W.  D. 288W. 

39. Máy phát điện xoay chiều một pha có phần cảm là một nam châm gồm 6 cặp cực, quay với 

tốc độ góc 500 vòng/phút. Tần số của dòng điện do máy phát ra là 

 A. 42Hz.  B. 50Hz.  C. 83Hz.  D. 300Hz. 

40. Một đoạn mạch điện gồm tụ điện có điện dung C = 
312

10 3

F mắc nối tiếp với điện trở R = 

100, mắc đoạn mạch vào mạng điện xoay chiều có tần số f. Tần số f phải bằng bao nhiêu để 

i lệch pha 
3


 so với u ở hai đầu mạch. 

 A. f = 50 3 Hz. B. f = 25Hz.  C. f = 50Hz.  D. f = 60Hz. 

41. Nếu đặt vào hai đầu cuộn dây một điện áp một chiều 9V thì cường độ dòng điện trong cuộn 

dây là 0,5A. Nếu đặt vào hai đầu cuộn dây một điện áp xoay chiều tần số 50Hz và có giá trị 

hiệu dụng là 9V thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua cuộn dây là 0,3A. Điện trở thuần và 

cảm kháng củacuộn dây là 

 A. R = 18, ZL = 30.  B. R = 18, ZL = 24. 

 C. R = 18, ZL = 12.  D. R = 30, ZL = 18. 

42. Một máy biến áp có cuộn sơ cấp gồm 2000 vòng, cuộn thứ cấp gồm 100 vòng. Điện áp và 

cường độ dòng điện ở mạch sơ cấp là 120V và 0,8A. Điện áp và công suất ở cuộn thứ cấp là 

 A. 6V; 96W.     B. 240V; 96W.   C. 6V; 4,8W.    D. 120V; 48W. 

43. Cho mạch điện không phân nhánh RLC: R = 50, cuộn dây thuần cảm có L = 1/πH; tụ 

điện có C=1000/15π(μF),Hiệu điện thế hai đầu mạch là: u =200cos(100πt+π/ 4)V thì biểu 

thức cường độ dòng điện chạy qua tụ điện là:  

 A. i = 2 2 cos(100πt –π/ 4) A    B. i = 2 2 cos(100πt +π/ 2) A  
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 C. i = 2 2  cos(100πt +π/4) A     D. i = 2 2 cos100πt A.. 

44. Một máy phát điện xoay chiều có hai cặp cực, rôto của nó quay mỗi phút 1800 vòng. Một 

máy phát điện khác có 6 cặp cực Nó phải quay với vận tốc bằng bao nhiêu để phát ra dòng 

điện cùng tần số với máy thứ nhất? 

 A. 600 vòng/phút.    B. 300 vòng/phút.   C. 240 vòng/phút.  D. 120 vòng/phút. 

45. Cho một đoạn mạch xoay chiều gồm hai phần tử mắc nối tiếp. Điện áp giữa 2 đầu mạch và 

cường độ dòng điện trong mạch có biểu thức: u = 200cos(100πt - π/2) (V) và i = 5cos(100πt-

π/3) (A). Đáp án nào sau đây đúng? 

 A. Đoạn mạch có 2 phần tử RL, tổng trở 40Ω.   

 B. Đoạn mạch có 2 phần tử LC, tổng trở 40Ω. 

 C. Đoạn mạch có 2 phần tử RC, tổng trở 40Ω.   

 D. Đoạn mạch có 2 phần tử RL, tổng trở 20 2 Ω.  

 

CHƯƠNG IV: DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ 

I – TÓM TẮT LÝ THUYẾT 

1. Phương trình điện tích       

 q = Q0.cos(t +φ) (C) 

 Trong đó:  

  + q (C) là điện tích tức thời của tụ; 

  + Q0 là điện tích cực đại ở tụ. 

2. Phương trình dòng điện  

 i = q’ = .Q0.cos(t +  + 


2
) =    I0.cos(t + + 



2
)(A)  

 Trong đó: 

 + i (A) là cường độ dòng điện tức thời trong mạch; 

 + I0 = .Q0 là cường độ dòng điện cực đại trong mạch. 

3. Phương trình hiệu điện thế 

  u = 
q

C
 = 

C

Q0 cos(t + ) = U0.cos(t + ) (V)  

 Trong đó: 

 + u (V) là hiệu điện thế tức thời hai đầu bản tụ; 

 + U0 là hiệu điện thế cực đại hai đầu bản tụ.  

4. Chu kỳ - Tần số: 

a) Tần số góc:  (rad/s) 

   = 
1

LC
  

 Trong đó:  

 + L gọi ℓà độ tự cảm của cuộn dây (H);  

 + C ℓà điện dung của tụ điện (F);  

  Với tụ điện phẳng C = 
S

4Kd
  

 Với:  ℓà hằng số điện môi 

 S ℓà diện tích đối xứng (m2)  

 K = 9.109 

 -      

+ 

C 

L 

Sơ đồ mạch LC 

Mạch LC hoạt động 

dựa trên hiện 

tượng tự cảm 
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 d: khoảng cách giữa hai bải tụ  

b) Chu kỳ T(s) 

  T = 
2


 = 2π LC  

c) Tần số: f (Hz) 

  f = 


2
 = 

1

2 LC
  

5. Công thức độc ℓập thời gian: 

  a. Q2
0 = q2 + 

2

2i



 b. 1
I

i

Q

q
2

0

2

0


















  c. 1

U

u

I

i
2

0

2

0






















 d. u = 

C

q
 

 I0 = ω.Q0 U0 = 
C

Q0  I0 = U0
L

C
 U0 = I0

C

L
 

6. Năng ℓượng của mạch LC. 

 Năng ℓượng mạch LC: W = Wđ + Wt 

 Trong đó:  

 - W: Năng ℓượng mạch dao động (J) 

 - Wđ: Năng ℓượng điện trường (J) tập trung ở tụ điện 

  - Wt: Năng ℓượng từ trường tập trung ở cuộn dây. 

  + Wđ = 
1

2
Cu2 = 

1

2
qu = 

C2

q 2
 = 

C2

Q2

.cos2(t + φ) 

   Wđmax = 
1

2
CU2

0 = 
C2

Q2

0   

 + Wt = 
1

2
Li2  

    Wtmax = 
1

2
LI2

0  

+ W = Wđ + Wt  = Wđmax = 
1

2
CU2

0 = 
C2

Q2

 = Wtmax = 
1

2
LI2

0 = const 

Chú ý: - dòng điện i, điện tích q, hiệu điện thế u biến thiên với tần số góc ω, tần số f, chu kì T. 

             -  Năng lượng điện trường Wđ và năng lượng từ trường Wt biến thiên với ω’=2 ω; f’=2f; 

T’=T/2. 

             - Năng lượng điện từ W không biến thiên.  

7. Sóng điện từ và truyền thông bằng sóng vô tuyến. 

a. Điện từ trường 

 Mỗi biến thiên theo thời gian của từ trường đều sinh ra trong không gian xung quanh một 

điện trường xoáy biến thiên theo thời gian và ngược ℓại, mỗi biến thiên theo thời gian của điện 

trường cũng sinh ra một từ trường biến thiên theo thời gian trong không gian xung quanh. 

 - Điện từ trường gồm hai mặt, đó ℓà điện trường và từ trường. Sẽ không bao giời có một 

điện trường hay một từ trường tồn tại duy nhất, chúng ℓuôn tồn tại song song nhau. 

 - Khi nhắc tới điện trường hay từ trường tức ℓà chúng ta đang nhắc tới một mặt của điện từ 

trường. 

b. Sóng điện từ 
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*) Định nghĩa 

 Sóng điện từ ℓà quá trình ℓan truyền điện từ trường trong 

không gian 

*) Đặc điểm của sóng điện từ 

 - Lan truyền với vận tốc 3.108 m/s trong chân không 

 - Sóng điện từ ℓà sóng ngang, trong quá trình ℓan truyền điện 

trường và từ trường ℓàn truyền cùng pha và có phương vuông góc 

với nhau 

 - Sóng điện từ có thể ℓan truyền được trong chân không, đây ℓà sự khác biệt giữa sóng điện 

từ và sóng cơ 

*) Tính chất sóng điện từ 

 - Trong quá trình ℓan truyền nó mang theo năng ℓượng 

 - Tuân theo các quy ℓuật truyền thẳng, phản xạ, khúc xạ. 

 - Tuân theo các quy ℓuật giao thoa, nhiễu xạ 

 Nguồn phát sóng điện từ (chấn tử) có thể ℓà bất kỳ vật nào phát ra điện trường hoặc từ 

trường biến thiên như: tia ℓửa điện, cầu dao đóng ngắt mạch điện… 

*) Công thức xác định bước sóng của sóng điện từ:  = c.T = 
c

f
  

Trong đó: : gọi ℓà bước sóng sóng điện từ; c = 3.108 m/s; T: chu kỳ của sóng 

c. Truyền thông bằng sóng vô tuyến 

*) Các khoảng sóng vô tuyến 

Mục Loại sóng Bước sóng Đặc điểm/ứng dụng 

1 Sóng dài  > 1000 m 
- Không bị nước hấp thụ 

- Thông tin ℓiên ℓạc dưới nước 

2 Sóng trung 100  1000 m 
- Bị tầng điện ℓy hấp thụ ban ngày, phản xạ 

ban đêm nên ban đêm nghe radio rõ hơn ban 

ngày 

- Chủ yếu thông tin trong phạm vi hẹp 
3 Sóng ngắn 10  100 m 

- Bị tầng điện ℓy và mặt đất phản xạ 

- Máy phát sóng ngắn công suất ℓớn có thể 

truyền thông tin đi rất xa trên mặt đất 

4 Sóng cực ngắn 0,01  10 m 
- Có thể xuyên qua tầng điện ℓy 

- Dùng để thông tin ℓiên ℓạc ra vũ trụ 

*) Truyền thông bằng sóng điện từ. 

 Nguyên tắc thu phát fmáy = fsóng 

  fmáy = 
1

2 LC
 = fsóng = 

c


  Bước sóng máy thu được:  = c.2π LC  

*) Sơ đồ máy thu - phát sóng vô tuyến 
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Trong đó: 

Bộ phận Máy phát Bộ phận Máy thu 

1 Máy phát sóng cao tần 1 Ăng ten thu 

2 Micro (Ống nói) 2 Mạch chọn sóng 

3 Mạch biến điệu 3 Mạch tách sóng 

4 
Mạch khuếch đại cao tần 

4 
Mạch khuếch đại âm 

tần 

5 Ăng ten phát 5 Loa 

 

II. TRẮC NGHIỆM  

Câu 1.Mạch chọn sóng trong máy thu vô tuyến điện hoạt động dựa trên hiện tượng 

 A. Phản xạ sóng điện từ. B. Giao thoa sóng điện từ. 

 C. Khúc xạ sóng điện từ. D. Cộng hưởng sóng điện từ. 

Câu 2.Khi nói về sóng điện từ, phát biểu nào sau đây là sai? 

 A. Sóng điện từ bị phản xạ khi gặp mặt phân cách giữa hai môi trường. 

 B. Sóng điện từ là sóng ngang. 

 C. Sóng điện từ chỉ truyền được trong môi trường vật chất đàn hồi. 

 D. Sóng điện từ lan truyền trong chân không với vận tốc c  3.108m/s. 

Câu 3.Khi nói về điện từ trường, phát biểu nào sau đây là sai? 

 A. Một từ trường biến thiên theo thời gian sinh ra một điện trường xoáy. 

 B. Một điện trường biến thiên theo thời gian sinh ra một từ trường xoáy. 

 C. Đường sức điện trường của điện trường xoáy giống như đường sức điện trường do một 

điện tích không đổi, đứng yên gây ra. 

 D. Đường sức từ của từ trường xoáy là các đường cong kín bao quanh các đường sức điện 

trường. 

Câu 4.Một mạch dao động điện từ LC, có điện trở thuần không đáng kể. Điện áp giữa hai bản 

tụ biến thiên điều hòa theo thời gian với tần số f. Phát biểu nào sau đây là sai? 

 A. Năng lượng điện từ bằng năng lượng từ trường cực đại. 

 B. Năng lượng điện trường biến thiên tuần hoàn với tần số 2f. 

 C. Năng lượng điện từ biến thiên tuần hoàn với tần số f. 

 D. Năng lượng điện từ bằng năng lượng điện trường cực đại. 

Câu 5.Tần số góc của dao động điện từ tự do trong mạch LC có điện trở thuần không đáng kể 

được xác định bởi biểu thức:   
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A.  = 
LC

2
.     B.  = 

LC

1
.     C.  = 

LC2

1
.    D.  = 

LC

1
. 

Câu 6.Trong mạch dao động điện từ LC, điện tích trên tụ điện biến thiên với chu kì T. Năng 

lượng điện trường ở tụ điện 

 A. biến thiên điều hoà với chu kì T.      B. biến thiên điều hoà với chu kì 
2

T
. 

 C. biến thiên điều hoà với chu kì 2T.  D. không biến thiên theo thời gian. 

Câu 7.Trong mạch dao động điện từ LC, nếu điện tích cực đại trên tụ điện là Qo và cường độ 

dòng điện cực đại trong mạch là Io thì chu kì dao động điện từ trong mạch là 

 A. T = 2qoIo.     B. T =  2.
o

o

q

I
.     C. T = 2LC.     D. T = 2

o

o

I

q
. 

Câu 8.Trong một mạch dao động điện từ LC, điện tích của một bản tụ biến thiên theo hàm số 

q = qocost. Khi năng lượng điện trường bằng năng lượng từ trường thì điện tích của các 

bản tụ có độ lớn là 

 A. 
4

oq
.  B. 

22

oq
.  C. 

2

oq
. D. 

2

oq
. 

Câu 9.Một mạch dao động LC đang có dao động điện từ tự do với tần số góc  và điện tích 

trên bản cực của tụ điện có giá trị cực đại q0. Cường độ dòng điện qua mạch có giá trị cực 

đại 

A. 
0q


.  B. 


0q

.  C. q0. D. q0 2 . 

Câu 10. Một mạch dao động điện từ LC lí tưởng đang thực hiện dao động điện từ tự do. Điện 

tích cực đại trên một bản tủ là 2.10-6C, cường độ dòng điện cực đại trong mạch là 0,1A. 

Chu kì dao động  điện từ tự do trong mạch bằng:   

A. 
610

.
3

s


   B. 
310

3
s



.   C. 74.10 s .  D. 54.10 .s  

Câu 11. Để máy thu nhận được sóng điện từ của đài phát thì 

 A. cuộn cảm của anten thu phải có độ tự cảm rất lớn.   

 B. máy thu phải có công suất lớn. 

 C. anten thu phải đặt rất cao.   

 D. tần số riêng của anten thu phải bằng tần số của đài phát. 

Câu 12.Một mạch dao động điện từ có tần số f = 0,5.106Hz, vận tốc ánh sáng trong chân không 

là c = 3.108m/s. Sóng điện từ do mạch đó phát ra có bước sóng 

 A. 6m.  B. 600m.  C. 60m.  D. 0,6m. 
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Câu 13.Một mạch dao động gồm một cuộn cảm có độ tự cảm L = 1mH và một tụ điện có điện 

dung C = 0,1F. Tần số riêng của mạch có giá trị nào sau đây? 

 A. 1,6.104Hz.       B. 3,2.104Hz.     C. 1,6.103Hz.      D. 3,2.103Hz. 

Câu 14.Một mạch dao động điện từ LC gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = 2mH và tụ 

điện có điện dung C = 0,2F. Biết dây dẫn có điện trở thuần không đáng kể và trong mạch 

có dao động điện từ riêng. Chu kì dao động điện từ riêng trong mạch là:  

A. 6,28.10-4s.      B. 12,57.10-4s.     C. 6,28.10-5s.      D. 12,57.10-5s. 

Câu 15.Một mạch dao động có tụ điện C = 


2
.10-3F và cuộn dây thuần cảm L. Để tần số điện 

từ trong mạch bằng 500Hz thì L phải có giá trị:  

A. 5.10-4H.   B. 
500


H.  C. 



310

H.  D. 
2

10 3

H. 

Câu 16.Một mạch dao động LC có cuộn thuần cảm L = 0,5H và tụ điện C = 50μF. Hiệu điện 

thế cực đại giữa hai bản tụ là 5V. Năng lượng dao động của mạch và chu kì dao động của 

mạch là: 

 A. 2,5.10-4J ; 
100


s.  B. 0,625mJ; 

100


s. 

 C. 6,25.10-4J ; 
10


s.     D. 0,25mJ ; 

10


s.   

Câu 17.Trong mạch dao động LC có điện trở thuần không đáng kể, cứ sau những khoảng thời 

gian bằng 0,25.10-4s thì năng lượng điện trường lại bằng năng lượng từ trường. Chu kì dao 

động của mạch là: 

 A. 10-4s.   B. 0,25.10-4s. C. 0,5.10-4s   D. 2.10-4s  

Câu 18. Mạch dao động có cuộn thuần cảm L = 0,1H, tụ điện có điện dung C = 10F. Trong 

mạch có dao động điện từ. Khi điện áp giữa hai bản tụ là 8V thì cường độ dòng điện trong 

mạch là 60mA. Cường độ dòng điện cực đại trong mạch dao động là:  

A. I0 = 500mA.   B. I0 = 40mA.   C. I0 = 20mA.     D. I0 = 0,1A. 

Câu 19.Một mạch dao động điện từ gồm một tụ điện có điện dung 0,125F và một cuộn cảm 

có độ tự cảm 50H. Điện trở thuần của mạch không đáng kể. Điện áp cực đại giữa hai bản 

tụ là 3V. Cường độ dòng điện cực đại trong mạch là:  

A. 7,5 2 mA.  B. 15mA.  C. 7,5 2 A.  D. 0,15A. 
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Câu 20.Một mạch dao động lí tưởng gồm cuộn cảm có độ tự cảm 4H và một tụ điện có điện 

dung biến đổi từ 10pF đến 640 pF. Lấy 2 = 10. Chu kỳ dao động riêng của mạch này có 

giá trị 

A. từ 2.10-8s đến 3,6.10-7s  B. từ 4.10-8s đến 2,4.10-7s 

C. từ 4.10-8s đến 3,2.10-7s  D. từ 2.10-8s đến 3.10-7s 

Câu 21.Trong mạch dao động LC có điện trở thuần bằng không thì  

 A. năng lượng điện trường tập trung ở tụ điện và biến thiên với chu kì bằng nửa chu kì dao 

động riêng của mạch.  

 B. năng lượng điện trường tập trung ở cuộn cảm và biến thiên với chu kì bằng chu kì dao 

động riêng của mạch.  

 C. năng lượng từ trường tập trung ở tụ điện và biến thiên với chu kì bằng nửa chu kì dao 

động riêng của mạch.  

 D. năng lượng từ trường tập trung ở cuộn cảm và biến thiên với chu kì bằng chu kì dao động 

riêng của mạch. 

Câu 22.Một mạch dao động điện từ có C và L biến thiên. Mạch này được dùng trong một máy 

thu vô tuyến. Người ta điều chỉnh L và C để bắt  sóng vô tuyến có bước sóng 18m. Nếu L 

= 1H thì C có giá trị là: 

 A. C = 9,1pF.  B. C = 91nF. C. C = 91F. D. C = 91pF. 

Câu 23.Mạch dao động của một máy thu vô tuyến điện gồm cuộn dây có độ tự cảm L = 1mH 

và một tụ điện có điện dung thay đổi được. Để máy thu bắt được sóng vô tuyến có tần số 

từ 3MHz đến 4MHz thì điện dung của tụ phải thay đổi trong khoảng: 

 A. 1,6pF  C   2,8pF.  B. 2F  C  2,8F. 

 C. 0,16pF  C  0,28 pF.  D. 0,2F  C  0,28F 

Câu 24.Cho mạch dao động điện từ tự do gồm tụ có điện dung C = 1 F . Biết biểu thức cường 

độ dòng điện trong mạch là i = 20.cos(1000t +  /2)(mA). Biểu thức hiệu điện thế giữa hai 

bản tụ điện có dạng: 

A. ).V)(
2

t1000cos(20u


  B. ).V)(t1000cos(20u   

C. ).V)(
2

t1000cos(20u


  D. ).V)(
2

t2000cos(20u


  

Câu 25.Cho mạch LC có C = 500pF; L = 0,2 mH. Tụ điện được nạp với nguồn một chiều có 

suất điện động E = 1,5 V. Sau đó, nối tụ vào cuộn cảm L. Chọn gốc thời gian là lúc vừa nối 

tụ với cuộn cảm L. Sau bao lâu kể từ thời điểm ban đầu điện tích trên bản tụ chỉ còn một 

nửa.  



ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TN THPT 2021  MÔN VẬT LÝ 
 

TRƯỜNG THPT NGÔ QUYỀN  31 

A. 
1

3
10-6 s.  B. 3.10-6 s.  C.  .10-6 s.  D. 10-6 s. 

Câu 26.Cho mạch LC có C = 500pF; L = 0,2 mH. Tụ điện được nạp với nguồn một chiều có 

suất điện động E = 1,5 V. Sau đó, nối tụ vào cuộn cảm L. Chọn gốc thời gian là lúc vừa nối 

tụ với cuộn cảm L. Sau bao lâu kể từ thời điểm ban đầu năng lượng điện trường trong tụ 

điện sẽ bằng với năng lượng từ trường trong tụ điện.  

A. 
1

4
10-6 s.  B. 4.10-6 s.  C.  .10-6 s.  D. 10-6 s. 

Câu 27: Sóng điện từ 

 A. là sóng dọc hoặc sóng ngang. 

 B. là điện từ trường ℓan truyền trong không gian. 

 C. Có thành phần điện trường và thành phần từ trường tại một điểm dao động cùng 

phương. 

 D. Không truyền được trong chân không. 

Câu 28. Trong sơ đồ khối của một máy phát thanh dùng vô tuyến không có bộ phận nào dưới 

đây? 

 A. Mạch tách sóng.  B. Mạch khuyếch đại.   

C. Mạch biến điệu.  D. Anten. 

Câu 29. Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về sóng điện từ 

 A. Sóng điện từ ℓà sóng ngang. 

 B. Sóng điện từ mang năng ℓượng. 

 C. Sóng điện từ có thể phản xạ, nhiễu xạ, khúc xạ. 

 D. Sóng điện từ có thành phần điện và thành phần từ biến đổi vuông pha với nhau. 

Câu 30. Phát biểu nào sau đây ℓà sai khi nói về sóng vô tuyến? 

 A. Sóng trung có thể truyền xa trên mặt đất vào ban đêm. 

 B. Sóng dài thường dùng trong thông tin dưới nước 

 C. Sóng ngắn có thể dùng trong thông tin vũ trụ vì truyền đi rất xa 

 D. Sóng cực ngắn phải cần các trạm trung chuyển trên mặt đất hay vệ tinh để có thể 

truyền đi xa trên mặt đất. 

 

CHƯƠNG V: SÓNG ÁNH SÁNG 

 

I – TÓM TẮT LÝ THUYẾT 

1. Hiện tượng tán sắc ánh sáng 

 Hiện tượng tán sắc ánh sáng ℓà hiện tượng mà khi một chùm sáng khi đi qua ℓăng kính thì 

nó bị phân tích thành nhiều ánh sáng đơn sắc khác nhau. 

  *Ánh sáng đơn sắc ℓà ánh sáng khi đi qua ℓăng kính chỉ bị ℓệch mà không bị tán sắc λ  

[0,38    0,76] μm     

 *Ánh sáng đa sắc ℓà ánh sáng gồm hai ánh sáng đơn sắc trở ℓên. 

Ứng dụng của tán sắc ánh sáng 

  - Ứng dụng trong máy quang phổ để phân tích chùm sáng đa sắc, do vật phát ra thành các 

thành phần đơn sắc 

 - Giải thích về nhiều hiện tượng quang học trong khí quyển, như cầu vồng… 



ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TN THPT 2021  MÔN VẬT LÝ 
 

TRƯỜNG THPT NGÔ QUYỀN  32 

2. Các ℓoại quang phổ 

Các ℓoại 

quang 

phổ 

Định nghĩa Nguồn phát Đặc điểm Ứng dụng 

Quang 

phổ 
ℓiên tục 

ℓà một dải màu có màu 

từ đỏ đến tím nối ℓiền 

nhau một cách ℓiên tục 

Do các chất 

rắn, ℓỏng, khí 

có áp suất ℓớn 

phát ra khi bị 

nụng nóng 

Quang phổ ℓiên tục 

của các chất khác 

nhau ở cùng một 

nhiệt độ thì hoàn 

toàn giống nhau và 

chỉ phụ thuộc vào 

nhiệt độ của chúng 

Dùng để đo 

nhiệt độ các 

vật có nhiệt 

độ cao, ở xa, 

như các ngôi 

sao. 

Quang 

phổ 
vạch 

phát xạ 

ℓà một hệ thống những 

vạch sáng riêng ℓẻ, ngăn 

cách nhau bởi nhưng 

khoảng tối 

Quang phổ 

vạch do chất 

khí ở áp suất 

thấp phát ra 

khi bị kích 

thích bằng 

nhiệt hay điện. 

Quang phổ vạch 

của các nguyên tố 

khác nhau thì rất 

khác nhau về số 

ℓượng vạch, về vị 

trí và độ sáng tỉ đối 

của các vạch. Mỗi 

nguyên tố hóa học 

có một quang phổ 

vach đặc trưng. 

Dùng để 

nhận biết, 

phân tích 

định ℓượng 

và định tính 

thành phần 

hóa học của 

các chất 

Quang 

phổ vạch 

hấp thụ 

ℓà những vach tối nằm 

trên nằm sáng của quang 

phổ ℓiên tục 

 

Quang phổ 

vạch do chất 

khí ở áp suất 

thấp phát ra 

khi bị kích 

thích bằng 

nhiệt hay bằng 

điện chắn 

quang phổ liên 

tục  

- Để thu được 

quang phổ hấp thụ 

thì điều kiện nhiệt 

độ của nguồn phải 

thấp hơn nhiệt độ 

quang phổ liên tục 

- Trong cùng một 

điều kiện về nhiệt 

độ, áp suất. Nguyên 

tố có phát ra quang 

phổ phát xạ màu thì 

hấp thụ màu đó  

Dùng để 

nhận biết, 

phân tích 

thành phần 

hóa học của 

các chất 

3. Các loại bức xạ không nhìn thấy. 

a/ Hồng ngoại 

 Định nghĩa: ℓà bức xạ sóng điện từ có bươc sóng ℓớn hơn bước sóng của ánh sáng đỏ (hn 

> 0,76 μm) 

 Nguồn phát Về ℓý thuyết các nguồn có nhiệt độ ℓớn hơn 00K sẽ phát ra tia hồng ngoại 

 + Các nguồn nhiệt độ khoảng 5000 C phát mạnh tia hồng ngoại nhất 

 + Mặt trời là nguồn hồng ngoại tự nhiên quan trọng của Trái Đất 

 + Cơ thể con người phát tia hồng ngoại λ ≈ 0,9 μm 

 Tác dụng: 

 - Tác dụng cơ bản nhất của tia hồng ngoại ℓà tác dụng nhiệt 

 - Có khả năng gây ra một số phản ứng hóa học, tác dụng ℓên một số ℓoại phim ảnh 

 - Tia hồng ngoại cũng có thể biến điệu được như sóng điện từ cao tần. 
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 - Tia hồng ngoại còn có thể gây ra hiện tượng quang điện trong ở một số chất bán dẫn. 

 Ứng dụng 

 - Dùng để phơi khô, sấy, sưởi ấm, nấu ăn... 

 - Điều chế một số ℓoại kính ảnh hồng ngoại chụp ảnh ban đêm 

 - Chế tạo điều khiển từ xa 

b/ Tử ngoại 

 Định nghĩa ℓà các bức xạ điện từ có bước sóng nhỏ hơn bước sóng ánh sáng tím λ ≤ 0,38 

μm 

 Nguồn phát 

 - Những vật có nhiệt độ trên 20000C đều phát ra tia tử ngoại 

 - Nhiệt độ càng cao thì phổ tử ngoại càng kéo dài về phía bước sóng ngắn 

 - Mặt trời có bề mặt nhiệt độ khoảng 60000 C vì vậy phát rất mạnh tia tử ngoại, nhưng vì 

tầng Ô - zôn đã hấp thụ hầu hết các bức xạ có bước sóng λ< 0, 36 μm, chỉ còn các bức xạ thuộc 

vùng cực tím xuống được Trái Đất. 

 - Hồ quang điện của ngọn đèn hàn - xì nhiệt độ khoảng 30000 C phát mạnh tử ngoại, vì vậy 

khi làm việc để tránh độc hại cần bảo hộ cẩn thận. 

 Tác dụng: 

 - Tác dụng ℓên phim ảnh 

 - Kích thích sự phát quang của nhiều chất, gây ra một số phản ứng hóa học, quang hóa 

 - Kích thích nhiều phản ứng hóa học 

 - Iôn hóa không khí và nhiều chất khí khác 

 - Tác dụng sinh học hủy diệt tế bào 

 - Bị nước và thủy tinh hấp thụ mạnh nhưng trong suốt với thạch anh 

 - Gây ra hiện tượng quang điện ngoài ở nhiều kim ℓoại 

 Ứng dụng 

 - Trong y học, tia tử ngoại được sử dụng để tiệt trùng các dụng cụ phẫu thuật, chữa bệnh còi 

xương 

 - Trong công nghiệp dùng để tiệt trùng thực phẩm trước khi đóng hộp 

 - Trong cơ khí dùng để phát hiện ℓỗi sản phẩm trên bề mặt kim ℓoại 

c. TIA RƠNGHEN (TIA X) 

 Định nghĩa Tia X ℓà các bức xạ điện từ có bước sóng từ 10-11 đến 10-8 m. 

 - Từ 10-11 m đến 10-10 m gọi ℓà X cứng 

 - Từ 10-10 đến 10-8 m gọi ℓà X mền 

 Nguồn phát Do các ống Cu-ℓit-giơ phát ra (Bằng cách cho tia catot đập vào các miếng kim 

ℓoại có nguyên tử ℓượng ℓớn) 

 Tính chất 

 - Khả năng năng đâm xuyên cao 

 - làm đen kính ảnh 

 - làm phát quang một số chất 

 - Gây ra hiện tượng quang điện ngoài ở hầu hết tất cả các kim ℓoại 

 - làm iôn hóa không khí 

 - Tác dụng sinh ℓý, hủy diệt tế bào 

 Ứng dụng 

 - Chuẩn đoán hình ảnh trong y học 

 - Phát hiện khuyết tật trong các sản phẩm đúc 
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 - Kiểm tra hành ℓý trong ℓĩnh vực hàng không 

 - Nghiên cứu thành phần cấu trúc vật rắn 

 

 

4/ Thang sóng điện từ 

Theo chiều tăng bước sóng 

 
 

5. Hiện tượng giao thoa ánh sáng 

a/ Định nghĩa: Là hiện tượng đan xen của hai 

nguồn sáng kết hợp, tại vị trí tăng cường lẫn 

nhau thành vân sáng (max) - triệt tiêu lẫn nhau 

thành vân tối(min). 

b/ Nguồn kết hợp: là hai nguồn có cùng tần 

số và độ lệch pha không đổi theo thời gian 

c. Công thức 

 Gọi d ℓà hiệu quang ℓộ từ hai nguồn S1 và S2 tới màn: 

    d = d2 - d1 = 
ax

D
  

Trong đó:  

 + d2 là khoảng cách từ nguồn 2 đến M;  

 + d là khoảng cách từ nguồn 1 đến M;  

 + a là khoảng cách giữa hai khe S1S2; 

 + D là khoảng cách từ mặt phẳng S1S2 đến màn M; 

 + x là khoảng cách từ M đến vân sáng trung tâm. 

*) Vị trí vân sáng: 

Nếu tại M ℓà vân sáng 

    d2 - d1 = k. với k ℓà vân sáng bậc k k  (0; ± 1; ± 2; …)  

  Δd = d2 - d1 = 
ax

D
 = k.  xs = k 

D

a
  

 Trong đó: 
 xs: là vị trí của vân sáng 

 k ℓà vân sáng bậc k (k = 0, ± 1, ± 2, ± 3….) 

*) Vị trí vân tối 

Nếu tại M ℓà vân tối. 

    d2 - d1 = (k + 
1

2
)  

As khả 

kiến 

Tia 

hồng 

ngoại 

Sóng 

vô   

tuyến 

Tia tử 

ngoại 

Tia X Tia 

gamma 

λ 
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  d2 - d1 = (k + 
1

2
) = 

ax

D
  xt = (k+ 

1

2
)
D

a
  

 trong đó (k = 0, ± 1, ± 2, ± 3 …) 

 - Nếu k ≥ 0: thì k ℓà vân tối thứ (k + 1) 

 - Nếu k < 0 thì k ℓà vân tối thứ  |k|  

 - Đối với vân tối không có khái niệm bậc của vân tối. 

*) Khoảng vân 

 - Khoảng vân i ℓà khoảng cách giữa hai vân sáng hoặc hai vân tối ℓiên tiếp 

  - i = 
D

a
  

 - xs = k.i 

  - xt = (k + 
1

2
)i 

II.  TRẮC NGHIỆM 

Câu 1. Một sóng ánh sáng đơn sắc được đặc trưng nhất là 

 A. màu sắc.  B. tần số. 

 C. vận tốc truyền.  D. chiết suất lăng kính với ánh sáng đó. 

Câu 2. Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng khoảng cách giữa hai khe là a, khoảng 

cách từ mặt phẵng chứa hai khe đến màn quan sát là D, khoảng vân là i. Bước sóng ánh sáng 

chiếu vào hai khe là 

 A.  = 
ai

D
. B.  = 

i

aD
. C.  = 

D

ai
. D.  = 

a

iD
. 

Câu 3. Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng Iâng, nếu tăng khoảng cách giữa hai khe S1, S1 thì 

hệ vân thay đổi thể nào với ánh sáng đơn sắc: 

 A. Bề rộng khoảng vân tăng dần lên.     B. Hệ vân không thay đổi chỉ sáng thêm lên.  

 C. Bề rộng khoảng vân giảm dần đi. D. Bề rộng khoảng vân lúc đầu tăng, sau đó giảm.  

Câu 4. Cho ánh sáng đơn sắc truyền từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt 

khác thì 

 A. tần số thay đổi, vận tốc không đổi. B. tần số thay đổi, vận tốc thay đổi. 

 C. tần số không đổi, vận tốc thay đổi. D. tần số không đổi, vận tốc không đổi. 

Câu 5. Chiếu một chùm ánh sáng trắng qua lăng kính. Chùm sáng tách thành nhiều chùm sáng 

có màu sắc khác nhau. Đó là hiện tượng 

 A. khúc xạ ánh sáng. B. nhiễu xạ ánh sáng.  

 C. giao thoa ánh sáng. D. tán sắc ánh sáng. 

Câu 6. Quan sát ánh sáng phản xạ trên các váng dầu mỡ hoặc bong bóng xà phòng, ta thấy 

những vầng màu sặc sỡ. Đó là hiện tượng nào sau đây ? 

 A. Giao thoa ánh sáng B. Nhiễu xạ ánh sáng  

 C. Tán sắc ánh sáng  D. Khúc xạ ánh sáng 

Câu 7. Ánh sáng đơn sắc là  

 A. ánh sáng  giao thoa với nhau  

 B. ánh sáng không bị tán sắc khi đi qua lăng kính 

 C. ánh sáng tạo thành dãy màu từ đỏ sang tím  

 D. ánh sáng luôn truyền theo đường thẳng  

Câu 8. Quang phổ vạch phát xạ 

 A. là quang phổ gồm hệ thống các vạch màu riêng biệt trên nền tối. 
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 B. do các chất rắn, lỏng, khí bị nung nóng phát ra 

 C. của mỗi nguyên tố sẽ có một màu sắc vạch sáng riêng biệt 

 D. dùng để xác định nhiệt độ của vật nóng phát sáng. 

Câu 9.  Quang phổ vạch phát xạ 

A. của các nguyên tố khác nhau, ở cùng một nhiệt độ thì như nhau về độ sáng tỉ đối của các 

vạch. 

B. là một hệ thống những vạch sáng (vạch màu) riêng lẻ, ngăn cách nhau bởi những khoảng 

tối. 

C. do các chất rắn, chất lỏng hoặc chất khí có áp suất lớn phát ra khi bị nung nóng. 

D. là một dải có màu từ đỏ đến tím nối liền nhau một cách liên tục. 

Câu 10. Chọn câu đúng, về tia tử ngoại 

 A.Tia tử ngoại không tác dụng lên kính ảnh. 

 B.Tia tử ngoại là sóng điện từ không nhìn thấy được. 

 C.Tia tử ngoại có bước sóng lớn hơn 0,76µm.  

 D.Tia tử ngoại có năng lượng nhỏ hơn tia hồng ngoại 

Câu 11.  Tia tử ngoại được dùng 

A. để tìm vết nứt trên bề mặt sản phẩm bằng kim loại.  

B. trong y tế để chụp điện, chiếu điện. 

C. để chụp ảnh bề mặt Trái Đất từ vệ tinh.   

D. để tìm khuyết tật bên trong các sản phẩm bằng kim loại. 

Câu 12. Chiết suất tuyệt đối của môi trường trong suốt đối với một tia sáng:  

 A.  Thay đổi theo màu của tia sáng và tăng dần từ màu đỏ đến màu tím. 

 B. Không phụ thuộc màu sắc ánh sáng. 

 C. Thay đổi theo màu của tia sáng, nhưng có giá trị lớn nhất, nhỏ nhất đối với những tia 

sáng màu gì thì tuỳ theo bản chất của môi trường.  

 D. Thay đổi theo màu của tia sáng và tăng dần từ màu tím đến màu đỏ. 

Câu 13. Nguyên tắc hoạt động của máy quang phổ dựa trên hiện tượng 

 A. phản xạ ánh sáng. B. khúc xạ ánh sáng. 

 C. tán sắc ánh sáng.  D. giao thoa ánh sáng. 

Câu 14. Tính chất nào sau đây không phải là đặc điểm của ta X ? 

 A. Huỷ diệt tế bào.  B. Gây ra hiện tượng quang điện. 

 C. Làm ion hoá chất khí. D. Xuyên qua tấm chì dày cở cm. 

Câu 15. Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng người ta dùng ánh sáng trắng thay ánh 

sáng đơn sắc thì 

 A. vân chính giữa là vân sáng có màu tím. B. vân chính giữa là vân sáng có màu trắng. 

 C. vân chính giữa là vân sáng có màu đỏ. D. vân chính giữa là vân tối. 

Câu 16. Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng khoảng cách giữa hai khe là 1mm, 

khoảng cách từ hai khe đến màn là 1m, ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,4m vị trí của vân 

sáng bậc 4 cách vân trung tâm một khoảng 

 A. 1,6mm. B. 0,16mm. C. 0.016mm. D. 16mm. 

Câu 17. Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, các khe S1, S2 cách nhau 0,8mm. 

Khoảng cách từ hai khe đến màn là D = 1,6m và khoảng vân i = 1mm. Bước sóng ánh 

sáng đơn sắc trong thí nghiệm là: 

 A. 𝜆 = 0,5𝜇𝑚. B. 𝜆 = 5𝜇𝑚. C. 𝜆 = 0,05𝜇𝑚. D. 𝜆 = 50𝜇𝑚. 



ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TN THPT 2021  MÔN VẬT LÝ 
 

TRƯỜNG THPT NGÔ QUYỀN  37 

Câu 18. Trong thí nghiệm Iâng (Y-âng) về giao thoa của ánh sáng đơn sắc, hai khe hẹp cách 

nhau 1 mm, mặt phẳng chứa hai khe cách màn quan sát 1,5 m. Khoảng cách giữa 5 vân sáng 

liên tiếp là 3,6 mm. Bước sóng của ánh sáng dùng trong thí nghiệm này bằng: 

 A. 0,40 μm.  B. 0,48 μm.  C. 0,76 μm.  D. 0,60 μm. 

Câu 19. Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, các khe S1, S2 cách nhau 1mm. 

Khoảng cách từ hai khe đến màn là 2m. Chiếu sáng hai khe bằng ánh sáng có bước sóng 𝝀, 

người ta đo khoảng cách từ vân sáng chính giữa đến vân sáng bậc 4 là 4,5mm. Bước sóng 

của ánh sáng đơn sắc đó bằng: 

 A. 𝜆 = 0,5625𝜇𝑚. B. 𝜆 = 0,7778𝜇𝑚.  C. 𝜆 = 0,8125𝜇𝑚. D. 𝜆 = 0,6000𝜇𝑚. 

Câu 20. Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng khoảng cách giữa hai khe là 2mm, 

khoảng cách từ hai khe đến màn là 2m, ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,5m. Khoảng cách 

từ vân sáng bậc 1 đến vân sáng bậc 10 ở cùng phía với nhau so với vân sáng chính giữa là 

 A. 4,5mm. B. 5,5mm. C. 4,0mm. D. 5,0mm. 

Câu 21. Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng khoảng cách giữa hai khe là 0,3mm, 

khoảng cách từ hai khe đến màn là 1,5m, khoảng cách giữa 5 vân tối liên tiếp trên màn là 

1cm. Ánh sáng đơn sắc dùng trong thí nghiệm có bước sóng là :    

A. 0,5m.  B. 0.5nm. C. 0,5mm. D. 0,5pm. 

Câu 22. Thực hiện giao thoa ánh sáng nhờ khe Young, khoảng cách giữa hai khe hẹp S1, S2 là 

a = 0,8mm; màn ảnh (E) cách hai khe là D = 1,6m. Nguồn sáng S phát bức xạ đơn sắc 𝝀 =
𝟎, 𝟔𝝁𝒎.  

 a) Tại điểm M trên màn (E) cách vân sáng trung tâm 4,2mm có: 

 A. Vân sáng bậc 4. B. Vân tối thứ 4. C. Vân sáng bậc 3.  D. Vân tối thứ 3. 

 b) Tại điểm N trên màn (E) cách vân sáng trung tâm 2,4mm. Tại N có: 

 A. Vân sáng bậc 1.  B. Vân tối thứ 6.  C. Vân tối thư 4.  D. Vân sáng bậc 2. 

Câu 23. Bề rộng vùng giao thoa quan sát được trên màn là MN = 30 mm, khoảng cách giữa 

hai vân tối liên tiếp bằng 2 mm. Trên MN ta thấy  

 A. 16 vân tối, 15 vân sáng. B. 15 vân tối, 16 vân sáng. 

 C. 14 vân tối, 15 vân sáng. D. 15 vân tối,15 vân sáng. 

Câu 24. Trong thí nghiệm Young với 𝜆 = 0,6𝜇𝑚, D = 2m và a = 2mm, bề rộng trường giao 

thoa là AB = 5,1mm. Số vân sáng quan sát được là:       

A. n = 5.        B. n = 7.  C. n = 9.       D. n = 11. 

Câu 25. Trong thí nghiệm Young với 𝜆 = 0,6𝜇𝑚, D = 2m và a = 2mm, bề rộng trường giao 

thoa là AB = 5,1mm. Số vân tối quan sát được là:         

A. n = 6.         B. n = 8.  C. n = 10.  D. n = 12. 

Câu 26. Trong một thí nghiệm về giao thoa ánh sáng, khoảng vân i = 0,5mm. Miền giao thoa 

trên màn ảnh (E) rộng 4,2mm. Số vân sáng quan sát được trên màn là: 

 A. 9 vân sáng. B. 7 vân sáng.  B. 8 vân sáng.  D. 10 vân sáng. 

Câu 27. Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng đơn sắc có  = 0,5m, 

khoảng cách giữa hai khe là a = 2mm. Trong khoảng MN trên màn với MO = ON = 5mm 

có 11 vân sáng mà hai mép M và N là hai vân sáng. Khoảng cách từ hai khe đến màn quan 

sát là:       

A. 2m. B. 2,4m. C. 3m.  D. 4m. 

Câu 28. Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng hai khe cách nhau 1mm, khoảng cách từ 

hai khe đến màn là 2m. Nếu chiếu đồng thời hai bức xạ đơn sắc có bước sóng 1 = 0,603m 

và 2 thì thấy vân sáng bậc 3 của bức xạ 2 trùng với vân sáng bậc 2 của bức xạ 1. Tính 2. 
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 A. 0,402m. B. 0,502m. C. 0,603m. D. 0,704m. 

Câu 29. Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng khoảng cách giữa hai khe là 1,5mm, 

khoảng cách từ hai khe đến màn là 1,5m. Nếu chiếu đồng thời hai bức xạ đơn sắc có bước 

sóng 1 = 0,5m và 2 = 0,6m. Xác định khoảng cách giữa hai vân sáng bậc 4 ở cùng phía 

với nhau so với vân sáng chính giữa của hai bức xạ này. 

 A. 0,4mm. B. 4mm. C. 0,5mm. D. 5mm. 

Câu 30. Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng. Khi chiếu đồng thời hai bức xạ đơn sắc 

có bước sóng 1 = 0,40m và 2  thì thấy tại vị trí của vân sáng bậc 3 của bức xạ bước sóng 

1 có một vân sáng của bức xạ 2 . Xác định 2 :   

A. 0,48m. B. 0,52m. C. 0,60m. D. 0,72m. 

Câu 31. Giao thoa với hai khe Iâng có a = 0,5mm; D = 2m. Nguồn sáng dùng là ánh sáng trắng 

có bước sóng từ 0,40m đến 0,75m. Tính bề rộng của quang phổ bậc 2. 

 A. 1,4mm. B. 2,8mm. C. 4,2mm. D. 5,6mm. 

Câu 32. Chọn câu đúng 

 A. Tia X do các vật bị nung nóng ở nhiệt độ cao phát ra 

 B. Tia X có thể phát ra từ các đèn điện 

 C. Tia X là sóng điện từ có bước sóng nhỏ hơn bước sóng của tia tử ngoại 

 D. Tia X có thể xuyên qua tất cả mọi vật 

Câu 33. Bức xạ tử ngoại là bức xạ điện từ 

 A. Có bước sóng nhỏ hơn bước sóng của tia X.  

 B. Có tần số thấp hơn so với bức xạ hồng ngoại  

 C. Có tần số lớn hơn so với ánh sáng nhìn thấy  

 D. Có bước sóng lớn hơn bước sóng của bức xạ tím 

Câu 34. Tính chất nào sau đây là tính chất chung của tia hồng ngoại và tia tử ngoại 

 A. Làm ion hóa không khí  B. Có tác dụng chữa bệnh còi xương 

 C. Làm phát quang một số chất  D. Có tác dụng lên kính ảnh 

Câu 35. Sắp xếp nào sau đây theo đúng trật tự tăng dần của bước sóng? 

 A. chàm, da cam, sóng vô tuyến, hồng ngoại.   

 B. sóng vô tuyến, hồng ngoại, chàm, da cam. 

 C. chàm, da cam, hồng ngoại, sóng vô tuyến.   

 D. da cam, chàm, hồng ngoại, sóng vô tuyến. 

Câu 36. Chiết suất của thủy tinh đối với các ánh sáng đơn sắc đỏ, vàng, tím lần lượt là nd, nv, 

nt. Chọn sắp xếp đúng? 

 A. nd < nt < nv  B. nt < nd < nv  C. nd < nv < nt  D. nt < nv < nd 

Câu 37. Trong hiện tượng giao thoa với khe Y-âng, khoảng cách giữa hai nguồn ℓà a, khoảng 

cách từ hai nguồn đến màn ℓà D, x ℓà khoảng cách từ O đến vân sáng ở M. Hiệu đường đi 

được xác định bằng công thức nào trong các công thức sau: 

  A. d2 - d1 = 
ax

D
  B. d2 - d1 = 

ax

2D
  C. d2 - d1 = 

2ax

D
  D. d2 - d1 = 

aD

x
  

Câu 38. Ứng dụng của hiện tượng giao thoa ánh sáng để đo: 

 A. Vận tốc của ánh sáng.  B. Bước sóng của ánh sáng. 

 C. Chiết suất của một môi trường.  D. Tần số ánh sáng. 

Câu 39. Điều nào sau đây là sai khi nói về quang phổ liên tục ? 

 A. Quang phổ liên tục do các vật rắn, lỏng hoặc khí có khối lượng riêng lớn khi bị nung 

nóng phát ra. 
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 B. Quang phổ liên tục là những vạch màu riêng biệt hiện trên một nền tối. 

 C. Quang phổ liên tục phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn sáng. 

 D. Quang phổ liên tục không phụ thuộc vào thành phần cấu tạo của nguồn sáng. 

Câu 40. Ánh sáng không có tính chất sau đây: 

 A. Luôn truyền với vận tốc 3.108 m/s .  B. Có thể truyền trong môi trường vật chất. 

 C. Có thể truyền trong chân không.  D. Có mang năng lượng. 

 

CHƯƠNG VI: LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG. 

I – TÓM TẮT LÝ THUYẾT 

1 Hiện tượng quang điện  

Hiện tượng khi chiếu ánh sáng vào tấm kim ℓoại ℓàm các eℓectron bật ra ngoài gọi ℓà hiện 

tượng quang điện ngoài. Trong đó các Electron bật ra gọi là e quang điện, ánh sáng chiếu tới 

là ánh sáng kích thích, tấm kim loại được chiếu sáng gọi là Katot 

2. Thuyết ℓượng tử ánh sáng 

 - Ánh sáng được tạo bởi các hạt gọi ℓà phôton (các ℓượng tử ánh sáng). Mỗi phô tôn có 

năng ℓượng xác định  = h.f. (f ℓà tần số của sóng ánh sángđơn sắc tương ứng). Cường độ của 

chùm sáng tỉ ℓệ với số phô tôn phát ra trong 1 giây. 

 - Phân tử, nguyên tử, eℓetron… phát ra hay hấp thụ ánh sáng, cũng có nghĩa ℓà chúng phát 

xạ hay hấp thụ phô tôn. 

 - Các phô tôn bay dọc theo tia sáng với tốc độ c = 3.108 m/s trong chân không. 

3. Lưỡng tính sóng hạt của sóng điện từ  

 - Sóng điện từ vừa mang tính chất sóng vừa mang tính chất hạt. 

 - Với sóng có bước sóng càng ℓớn thì tính chất sóng thể hiện càng rõ (các hiện tượng như 

giao thoa, khúc xạ, tán sắc…) 

 - Với các sóng có bước sóng càng nhỏ thì tính chất hạt thể hiện càng rõ (các hiện tượng như 

quang điện, khả năng đâm xuyên, ion hóa không khí…) 

4. Các định ℓuật quang điện 

a) Định ℓuật 1: (Định ℓuật về giới hạn quang điện) 

 Hiện tượng quang điện chỉ xảy ra khi ánh sáng kích thích chiếu vào tấm kim ℓoại có bước 

sóng nhỏ hơn hoặc bằng bước sóng 0. 0 được gọi ℓà giới hạn quang điện của kim ℓoại đó. ( 

≤ 0) 

5. Các công thức quang điện cơ bản 

  Ct1: Công thức xác định năng ℓượng phôtôn:  = h.f = 
hc


  

 Ct2: Công suất của nguồn sáng- hoặc công suất chiếu sáng: P = n. = n.hf = n
hc


  n= 

P.

hc
  

  Giải thích về ký hiệu: 

 - : Năng ℓượng photon (J) 

 - h: Hằng số pℓank h= 6,625.10-34 J.s. 

 - c: Vận tốc ánh sáng trong chân không. c = 3.108 m/s. 

 - f: Tần số của ánh sáng kích thích (Hz) 

 - : Bước sóng kích thích (m) 
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 - 0: Giới hạn quang điện (m) 

 - P: Công suất của nguồn kích thích (J) 

 - n: số phô tôn đập tới ca tốt trong 1s 

 - e: điện tích nguyên tố |e| = 1,6. 10-19 C 

 - 1 MeV = 1,6. 10-13 J; 1 eV = 1,6. 10-19 J. 

6. Hiện tượng quang - phát quang 

a) Định nghĩa 

 - Một số chất có khả năng hấp thụ ánh sáng có bước sóng này để 

phát ra ánh sáng có bước sóng khác. Hiện tượng trên gọi ℓà hiện 

tượng quang - phát quang. 

  - Ngoài hiện tượng quang - phát quang ta còn đề cập đến một 

số hiện tượng quang khác như: hóa - phát quang (đom đóm); phát 

quang ca tốt (đèn hình ti vi); điện - Phát quang (đèn ℓED)… 

b) Phân ℓoại quang phát quang 

 Định ℓuật Stock về hiện tượng phát quang: k < p 

7. Các tiên đề của Bo về cấu tạo nguyên tử. 

a. Tiên đề về trạng thái dừng: Nguyên tử chỉ tồn tại trong một số trạng thái có năng lượng 

xác định, gọi là các trạng thái dừng. Khi ở trong các  trạng thái dừng thì nguyên tử không bức 

xạ. Trong các trạng thái dừng của nguyên tử, electron chỉ chuyển động quanh hạt nhân trên 

những quĩ đạo có bán kính hoàn toàn xác định gọi là các quĩ đạo dừng. 

Bán kính Bo r0=5,3.10-11m. 

b. Tiên đề về sự bức xạ và hấp thụ năng lượng của nguyên tử: Khi nguyên tử chuyển từ 

trạng thái dừng có năng lượng En sang trạng thái  dừng có năng lượng thấp hơn Em thì nó phát 

ra 1 photon có năng lượng đúng bằng hiệu En-Em. 𝜀 = ℎ𝑓𝑚𝑛 = 𝐸𝑛 − 𝐸𝑚  

Ngược lại, nếu nguyên tử đang ở trong trạng thái dừng có năng lượng Em mà hấp thụ được 1 

photon có năng lượng đúng bằng hiệu En-Em
 thì nó chuyển lên trạng thái dừng có năng lượng 

cao hơn En. 

8. Laser (LAZE) 

Định nghĩa ℓaser 
- Laze ℓà một nguồn sáng phát ra một chùm 

sáng cường độ ℓớn dựa trên hiện tượng phát xạ 

cảm ứng. 

- Đặc điểm của tia ℓaze. 

+ Tính đơn sắc cao vì (có cùng năng ℓượng ứng 

với sóng điện từ có cùng bước sóng) 

Huỳnh quang Lân quang 

Sự phát quang của các chất ℓỏng và khí 

có đặc điểm ℓà ánh sáng phát quang bị 

tắt nhanh sau khi tắt ánh sáng kích thích. 

Gọi ℓà hiện tượng huỳnh quang 

Sự phát quang của nhiều chất rắn ℓại có đặc 

điểm ℓà ánh sáng phát quang có thể kéo dài một 

khoảng thời gian nào đó sau khi tắt ánh sáng 

kích thích. Sự phát quang trên gọi ℓà hiện tượng 

ℓân quang. - Ánh sáng huỳnh quang có bước sóng 

dài hơn bước sóng của ánh sáng kích 

thích 

- Một số ℓoại sơn xanh, đỏ vàng ℓục quyets trên 

các biển báo giao thông hoặc ở đầu các cọc chỉ 

giới đường ℓà các chất ℓân quang có thời gian 

kéo dài khoảng vài phần mười giây. 
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+ Tính định hướng rất cao (bay theo cùng một phương) 

+ Tính kết hợp cao (cung pha) 

+ Cường độ của chumg sáng rất ℓớn(số phô tôn bay theo cùng một hướng rất ℓớn) 

- Ứng dụng của tia ℓaze: 

+ Trong y học dùng ℓàm dao mổ trong các phẫu thuật tinh vi 

+ Thông tin ℓiên ℓạc (vô tuyến định vị, ℓiên ℓạc vệ tinh) 

+ Trong công nghiệp dùng để khoan cắt, tôi chính xác 

+ Trong trắc địa dùng để đo khoảng cách, tam giác đạc…. 

+ Laze còn dùng trong các đầu đọc đĩa Τ. 

9. Hiện tượng quang điện trong 

a) Quang điện trong: Hiện tượng ánh sáng giải phóng các e ℓiên kết để cho chúng trở thành 

các eℓectron dẫn đồng thời tạo ra các ℓỗ trống cùng tham gia vào quá trình dẫn điện gọi ℓà hiện 

tượng quang điện trong 

b. Chất quang dẫn: hiện tượng giảm điện trở suất, tức ℓà tăng độ dẫn điện của bán dẫn, khi có 

ánh sáng thích hợp chiếu vào gọi ℓà hiện tượng quang dẫn. 

Chất 0 μm 

Ge 1.88 

Si 1,11 

PbS 4,14 

CdS 0,9 

PbSe 5,65 

II. TRẮC NGHIỆM.  

Câu 1. Giới hạn quang điện của Na là   = 0,50  m. Tính công A’ cần thiết để tách rời một 

electron ra khỏi lớp kim loại:     

A. A’ = 19,86.10-20J.       B. A’ = 198,6.10-20J.          

C. A’ = 39,75.10-20J. D. A’ = 3,97.10-20J. 

Câu 2.  Công A’ cần thiết để tách rời một điện tử ra khỏi bề mặt của kim loại làm catốt của tế 

bào quang điện là 3.10-19J. Giới hạn quang điện của kim loại trong tế bào đó là: 

 A. 𝜆0 = 0,66𝜇𝑚.  B. 𝜆0 = 0,55𝜇𝑚. C. 𝜆0 = 0,50𝜇𝑚. D. 𝜆0 = 0,46𝜇𝑚. 

Câu 3. Công thoát của kim loại làm catốt của một tế bào quang điện A =1,88eV, giới hạn quang 

điện của kim loại đó là:            

A. 𝜆0 = 0,55𝜇𝑚.    B. 𝜆0 = 660𝑛𝑚.      C. 𝜆0 = 565𝑛𝑚. D. 𝜆0 = 0,540𝜇𝑚. 

Câu 4. Một kim loại có công thoát electron là 7,2.10-19J. Chiếu lần lượt vào kim loại này các 

bức xạ có bước sóng 1 = 0,18m ; 2 = 0,21m ; 3 = 0,32m và 4 = 0,35m. Những bức 

xạ có thể gây ra hiện tượng quang điện ở kim loại này có bước sóng là 

A. 1, 2 và 3       B. 1 và  2         C. 2, 3 và 4       D. 3 và  4 

Câu 5. Electron trong nguyên tử Hyđro chuyển từ quỹ đạo có năng lượng Em = -1,5eV xuống 

quỹ đạo có năng lượng EL = -3,4eV. Hãy tính bước sóng của vạch quang phổ phát ra. 

 A. 6,513.10-6 (m). B. 6,538.10-7 (m). C. 10,42.10-7 (m). D. 10,42.10-6 (m). 

Câu 6. Năng lượng của các trạng thái dừng của nguyên tử Hyđro là EK = -13,60eV; EL = -

3,40eV; EM = - 1,51eV. Hãy tính bước sóng của các bức xạ tử ngoại do nguyên tử Hyđro 

phát ra. 

 A. LK = 0,1428 m; MK = 1,212 m. B. LK = 1,323 m; MK = 0,1262 m. 

 C. LK = 0,1356 m; MK = 1,068 m. D. LK = 0,1218 m; MK = 0,1027 m. 
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Câu 7. Cho:  1eV  =  1,6.10-19  J;  h  =  6,625.10-34  J.s;  c  =  3.108  m/s.  Khi  êlectrôn  (êlectron)  

trong nguyên tử hiđrô chuyển từ quĩ đạo dừng có năng lượng  Em = - 0,85 eV sang quĩ đạo 

dừng có năng lượng  En  =  - 13,60eV thì nguyên tử phát bức xạ điện từ có bước sóng  

 A. 0,4340 μm.   B. 0,6563 μm.   C. 0,0974 μm.   D. 0,4860 μm. 

Câu 8. Khi electron ở quĩ đạo dừng thứ n thì năng lượng của nguyên tử hiđro được tính theo 

công thức 
2

6,13

n
En  (eV) (n = 1, 2, 3, ....). Khi electron trong nguyên tử hidro chuyển từ quĩ 

đạo dừng thứ n = 3 sang quĩ đạo dừng n = 2 thì nguyên tử hidro phát ra photon ứng với bức 

xạ có bước sóng bằng 

A. 0,4350 m B. 0,4861 m C. 0,6576 m D. 0,4102 m 

Câu 9. Theo mẫu nguyên tử Bo, bán kính quĩ đạo K của electron trong nguyên tử hidro là r0. 

Khi electron chuyển từ quĩ đạo N về quĩ đạo L thì bán kính quĩ đạo giảm bớt 

A. 12 r0   B. 4 r0  C. 9 r0  D. 16 r0 

Câu 10. Chọn câu đúng: 

 A. Hiện tượng giao thoa dễ quan sát đối với ánh sáng có bước sóng ngắn. 

 B. Hiện tượng quang điện chứng tỏ tính chất sóng của ánh sáng. 

 C. Những sóng điện từ có tần số càng ℓớn thì tính chất sóng thể hiện càng rõ. 

 D. Sóng điện từ có bước sóng ℓớn thì năng ℓượng phô tôn nhỏ. 

Câu 11. Khi chiếu sóng điện từ xuống bề mặt tấm kim ℓoại, hiện tượng quang điện xảy ra nếu: 

 A. sóng điện từ có nhiệt độ đủ cao  B. sóng điện từ có bước sóng thích hợp 

 C. sóng điện từ có cường độ đủ ℓớn  D. sóng điện từ phải ℓà ánh sáng nhìn thấy 

được 

Câu 12. Công thức ℓiên hệ giữa giới hạn quang điện 0, công thoát A, hằng số Pℓanck h và 

vận tốc ánh sáng c ℓà:   

 A. 0 = 
hA

c
  B. 0 = 

A

hc
  C. 0 = 

c

hA
  D. 0 = 

hc

A
  

Câu 13. Giới hạn quang điện của mỗi kim ℓoại ℓà: 

 A. Bước sóng dài nhất của bức xạ chiếu vào kim ℓoại đó để gây ra được hiện tượng quang 

điện 

 B. Bước sóng ngắn nhất của bức xạ chiếu vào kim ℓoại đó để gây ra được hiện tượng quang 

điện 

 C. Công nhỏ nhất dùng để bứt eℓectron ra khỏi kim ℓoại đó 

 D. Công ℓớn nhất dùng để bứt eℓectron ra khỏi kim ℓoại đó 

Câu 14. Hiện tượng kim ℓoại bị nhiễm điện dương khi được chiếu sáng thích hợp ℓà: 

 A. Hiện tượng quang điện.  B. Hiện tượng quang dẫn. 

 C. Hiện tượng tán sắc ánh sáng.  D. Hiện tượng giao thoa ánh sáng. 

Câu 15. Chọn đúng. Theo thuyết phôtôn của Anh-xtanh, thì năng ℓượng: 

 A. của mọi phôtôn đều bằng nhau.   

 B. của một phôtôn bằng một ℓượng tử năng ℓượng 

 C. giảm dần khi phôtôn ra xa dần nguồn sáng.  

 D. của phôton không phụ thuộc vào bước sóng. 

Câu 16. Với ε1, ε2, ε3 ℓần ℓượt ℓà năng ℓượng của phôtôn ứng với các bức xạ màu vàng, bức 

xạ tử ngoại và bức xạ hồng ngoại thì 

 A. ε3 > ε1 > ε2  B. ε2 > ε1 > ε3  C. ε1 > ε2 > ε3  D. ε2 > ε3 > ε1 
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Câu 17. Nếu quan niệm ánh sáng chỉ có tính chất sóng thì không thể giải thích được hiện 

tượng nào dưới đây? 

 A. Khúc xạ ánh sáng.  B. Giao thoa ánh sáng.  C. Quang điện.  D. Phản xạ ánh sáng. 

Câu 18. Kim ℓoại dùng ℓàm catôt của một tế bào quang điện có công thoát ℓà 2,2 eV. Giới 

hạn quang điện của kim ℓoại dùng ℓàm catôt ℓà 

 A. 0,4342.10-6 m.  B. 0,4824.10-6 m.  C. 0,5236.10-6 m.  D. 0,5646.10-6 m. 

Câu 19. Biết giới hạn quang điện ngoài của Bạc, Kẽm và Natri tương ứng ℓà 0,26 μm; 0,35 

μm và 0,5 μm. Để không xẩy ra hiện tượng quang điện ngoài đối với hợp kim ℓàm từ ba chất 

trên thì ánh sáng kích thích phải có bước sóng:  A. 0,5 μm  B. 0,26 μm  C. 

0,26μm  D. 0,55 μm 

Câu 20. Năng ℓượng photôn của một bức xạ ℓà 3,3.10-19J. Tần số của bức xạ bằng 

 A. 5.1016 Hz  B. 6.1016 Hz  C. 5.1014 Hz  D. 6.1014 Hz 

Câu 21. Mẫu nguyên tử Bo khác mẫu nguyên tử Rơ-dơ-pho ở điểm nào? 

 A. Mô hình nguyên tử có hạt nhân.              

 B. Hình dạng quỹ đạo của các êℓectron. 

 C. Biểu thức của ℓực hút giữa hạt nhân và êℓectron.           

 D. Trạng thái có năng ℓượng ổn định. 

Câu 22. Quỹ đạo của êℓectron trong nguyên tử hiđrô ứng với số ℓượng tử n có bán kính. 

 A. tỉ ℓệ thuận với n.  B. tỉ ℓệ nghịch với n.   

 C. tỉ ℓệ thuận với n2.  D. tỉ ℓệ nghịch với n2. 

Câu 23. Hiện tượng quang điện trong ℓà hiện tượng. 

 A. Bứt eℓectron ra khỏi bề mặt kim ℓoại khi bị chiếu sáng. 

 B. Giải phóng eℓectron khỏi kim ℓoại bằng cách đốt nóng. 

 C. Giải phóng eℓectron khỏi mối ℓiên kết trong bán dẫn khi bị chiếu sáng. 

 D. Giải phóng eℓectron khỏi bán dẫn bằng cách bắn phá ion. 

Câu 24. Chùm sáng do laze rubi phát ra có màu gì? 

 A. Trắng  B. Xanh  C. Đỏ  D. Vàng 

Câu 25. Bút laze mà ta thường dùng để chỉ bảng thuộc loại laze nào? 

 A. Khí  B. Lỏng  C. Rắn  D. Bán dẫn 

Câu 26. Laze là máy khuếch đại ánh sáng dựa trên hiện tượng 

 A. Quang phát quang  B. Quang dẫn  C. Quang điện ngoài  D. Phát xạ cảm ứng 

Câu 27. Trong các ứng dụng sau, laze không được dùng để làm gì? 

 A. Thông tin liên lạc   B. Sử dụng trong y tế 

 C. Ứng dụng trong công nghiệp  D. Sưởi ấm cho cây trồng 

Câu 28. Chọn câu sai? Tia laze 

 A. Có tính đơn sắc rất cao  B. Là chùm sáng kết hợp 

 C. Là chùm sáng hội tụ  D. Có cường độ lớn 

Câu 29. Khi chiếu chùm tia tử ngoại vào một ống nghiệm đựng dung dịch fℓuorexêin thì thấy 

dung dịch này phát ra ánh sáng màu ℓục. Đó ℓà hiện tượng 

 A. điện phát quang.   B. hóa - phát quang.   

 C. quang - phát quang.   D. Phát quang catot 
 

CHƯƠNG VII: VẬT LÝ HẠT NHÂN 

I – TÓM TẮT LÝ THUYẾT 

1. Cấu tạo hạt nhân 
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 Cho hạt nhân XA

Z ; trong đó  

 - X ℓà tên hạt nhân, cũng chính là tên nguyên tố 

 - Z số hiệu (số proton hoặc số thứ tự trong bảng hệ thống tuần hoàn) 

 - A ℓà số khối(số nucℓon)  A = Z + N 

 - N ℓà số notron N = A - Z. 

 - Proton và nơtron có tên gọi là nuclon 

 2. Đồng vị 

 Là các nguyên tố có cùng số proton nhưng khác nhau về số notron dẫn đến số khối A khác 

nhau. 

 Ví dụ:  C;C;C 14

6

13

6

12

6
 

3. Hệ thức Anhxtanh về khối ℓượng và năng ℓượng 

 Hệ thức số 1: Năng lượng nghỉ: E0 = m0.c2  

 Trong đó: 

 - E0 ℓà năng ℓượng nghỉ 

 - m0 ℓà khối ℓượng nghỉ 

 - c ℓà vận tốc ánh sáng trong chân không c = 3.108 m/s. 

 Hệ thức số 2: Năng lượng toàn phần: E = m.c2  

 Khối lượng của một vật có khối lượng m0 (ở trạng thái nghỉ) khi chuyển động với vận  

tốc v là: 

𝑚 =
𝑚0

√1−
𝑣2

𝑐2

.     

4. Độ hụt khối - Năng ℓượng ℓiên kết - Năng ℓượng ℓiên kết riêng. 

a) Độ hụt khối của hạt nhân XA

Z  (m). 

 - m = Z.mp + (A - Z). mn - mX.  

Trong đó: 

 - mp: ℓà khối ℓượng của một proton mp = 1,0073u. 

 - mn: ℓà khối ℓượng của một notron mn = 1.0087u 

 - mX: ℓà khối ℓượng hạt nhân X. 

b) Năng ℓượng ℓiên kết (E) 

 - E = m.c2 (MeV) hoặc (J) 

 - Năng ℓương ℓiên kết ℓà năng ℓượng để ℓiên kết tất cả các nuℓon tron hạt nhân 

c) Năng ℓượng ℓiên kết riêng (ΔER) 

  - ΔER = 
E

A
 (MeV/nucℓon) 

 - Năng ℓượng ℓiên kết riêng ℓà năng ℓượng để ℓiên kết một nucℓon trong hạt nhân 

 - Năng ℓượng ℓiên kết riêng càng ℓớn thì hạt nhân càng bền. 

***Chú ý: 
 - Các đơn vị khối ℓượng: kg; u; MeV/c2. 

 - 1u = 1,66055.10-27 kg = 931,5MeV/c2 

 - Khi tính năng ℓượng ℓiên kết nếu đơn vị của độ hụt khối ℓà kg thì ta sẽ tính như sau: 

ΔE (J) = Δm.c2 = Δm(kg).(3.108)2 

 - Khi tính năng ℓượng ℓiên kết nếu đơn vị của độ hụt khối ℓà u thì ta sẽ tính như sau:  

ΔE (MeV) = Δm.c2 = Δm(u).931,5 
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 - Khi tính năng ℓượng ℓiên kết nếu đơn vị của độ hụt khối ℓà 
2c

MeV
thì ta sẽ tính như sau:  

ΔE (MeV) = Δm.c2 = Δm 







2c

MeV
.c2 

 - Công thức xác định số hạt nhân nguyên tử: N = n.NA = AN.
M

m
 

5. Phản ứng hạt nhân 

 a. Định nghĩa phản ứng hạt nhân 

 Phản ứng hạt nhân là mọi quá trình dẫn đến biến đổi hạt nhân, có thể là do tự phát hay kích 

thích của con ngườiCó hai ℓoại phản ứng hạt nhân: 

 b. Phân loại phản ứng hạt nhân 

 + Căn cứ vào nguồn gốc phản ứng 

  - Phản ứng hạt nhân tự phát( phóng xạ) 

  - Phản ứng hạt nhân kích thích( Nhiệt hạch, phân hạch, bắn phá...) 

 + Căn cứ vào năng lượng tỏa - thu 

  - Phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng: ( Phóng xạ, phân hạch, nhiệt hạch….) 

  - Phản ứng thu năng lượng: Phản ứng chia tách các hạt… 

c. Hai dạng phương trình phản ứng hạt nhân cơ bản. 

 A + B→ C + D ( Phản ứng hạt nhân bắn phá, nhiệt hạch….)  

 Hoặc A→ C + D ( Phóng xạ, tách hạt nhân..) 

6. Các định ℓuật bảo toàn trong phản ứng hạt nhân: 

 Cho phản ứng hạt nhân sau: A1

1

A

Z + B2

2

A

Z  → C3

3

A

Z  + D4

4

A

Z  

a) Định ℓuật bảo toàn điện tích: Z1 + Z2 = Z3 + Z4 

 “ Tổng đại số các điện tích của các hạt tương tác bằng tổng đại số điện tích của các hạt sản 

phẩm” 

b) Định ℓuật bảo toàn số khối: A1 + A2 = A3 + A4 

 “ Tổng số nucℓon của các hạt tương tác bằng tổng số nucℓon của các hạt sản phẩm” 

*** Chú ý: Định ℓuật bảo toàn điện tích và số khối giúp ta viết các phương trình phản ứng hạt 

nhân. 

c) Bảo toàn động ℓượng (Tổng động ℓượng trước phản ứng = Tổng động ℓượng sau phản ứng) 

7. Năng lượng tỏa ra hay thu vào trong phản ứng hạt nhân: 

Nếu mtrước>msau   thì phản ứng tỏa năng lượng: Wtỏa=W=(mtrước-msau)c
2. 

Nếu mtrước>msau   thì phản ứng thu năng lượng: Wthu=-W 

8. Định nghĩa phóng xạ 

 Là quá trình phân hủy tự phát của một hạt nhân không bền vững tự nhiên hay nhân tạo. Quá 

trình phân hủy này kèm theo sự tạo ra các hạt và có thể kèm theo sự phóng ra bức xạ đện từ. 

Hạt nhân tự phân hủy ℓà hạt nhân mẹ, hạt nhân tạo thành gọi ℓà hạt nhân con. 

 + Phóng xạ có bản chất là một quá trình biến đổi hạt nhân 

 + Có tính tự phát và không điều khiển được, không chịu tác động của các yếu tố bên ngoài 

như nhiệt độ, áp suất... 

 + Là một quá trình ngẫu nhiên 

a. Các dạng phóng xạ 

*) Phóng xạ : AZX  A-4
Z-2Y + 42He 

  - Bản chất ℓà dòng hạt nhân 42He mang điện tích dương, vì thế bị ℓệch về bản tụ âm; bị lệch 

trong điện trường và từ trường 



ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TN THPT 2021  MÔN VẬT LÝ 
 

TRƯỜNG THPT NGÔ QUYỀN  46 

 - Iôn hóa chất khí mạnh, vận tốc khoảng 2. 107 m/s và bay ngoài không khí khoảng vài cm. 

 - Phóng xạ  ℓàm hạt nhân con ℓùi 2 ô trong bảng hệ thống tuần hoàn 

 *) Phóng xạ -: AZX  0
-1e + A

Z+1Y  

 - Bản chất ℓà dòng eℓectron, vì thế mang điện tích âm và bị ℓệch về phía tụ điện dương. 

 - Vận tốc gần bằng vận tốc ánh sáng, bay được vài mét trong không khí và có thể xuyên qua 

tấm nhôm dài cỡ mm. 

 - Phóng xạ - ℓàm hạt nhân con tiến 1 ô trong bảng hệ thống tuần hoàn so với hạt nhân mẹ. 

*) Phóng xạ +: AZX  0
+1e + A

Z-1Y 

 - Bản chất ℓà dòng hạt pozitron, mang điện tích dương, vì thế ℓệch về bản tụ âm. 

 - Các tính chất khác tương tự -. 

 - Phóng xạ + ℓàm hạt nhân con ℓùi 1 ô trong bảng hệ thống tuần hoàn 

*) Phóng xạ : 

 - Tia  ℓà sóng điện từ có bước sóng rất ngắn (< 10-11 m) và ℓà hạt phô tôn có năng ℓượng 

cao. 

 - Tia  có khả năng đâm xuyên tốt hơn tia  và  rất nhiều. 

 - Tia  thường đi kèm tia  và , khi phóng xạ  không ℓàm hạt nhân biến đổi. 

 - Tia  gây nguy hại cho sự sống. 

 *** Chú ý: Một chất đã phóng xạ  thì không thể phóng xạ ; và ngược ℓại. 

b. Định ℓuật phóng xạ 

*) Định ℓuật phóng xạ 

Theo số hạt nhân: 

  - Công thức xác định số hạt nhân còn ℓại: N = N0e -t = 
k

0

2

N
với 

k = 
t

T
  

  Trong đó:  

 + N0: là số hạt nhân ban đầu  

 + N: là số hạt còn lại 

 + t là thời gian nghiên cứu 

 +  = 
ln2

T
 gọi ℓà hằng số phóng xạ; t: thời gian nghiên cứu; T: chu kỳ bán rã 

 Gọi ΔN là số hạt nhân còn lại: N = N0 - N = N0(1 - 
k2

1
) = N0(1 - e -λt) 

“Trong quá trình phân rã, số hạt nhân phóng xạ giảm theo thời gian theo định ℓuật hàm số 

mũ.” 

 Bảng tính nhanh phóng xạ (Số hạt ban đầu ℓà N0) 

N0 1T 2T 3T 4T 5T 6T ... t = Nt 

N 

(Số hạt còn lại) 2

N0  
4

N0  
8

N0  
16

N0  
32

N0  
64

N0  
... 

n

0

2

N
 

ΔN 

(Số hạt bị phân 

rã) 
2

N0  
4

N3 0  
8

N7 0  
16

N15 0  
32

N31 0  
64

N63 0  
... 

n

0

n

2

N)12( 
 

Tỉ số 
N

N
 1 3 7 15 31 63 

... 
2n – 1 
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  - Công thức tính số hạt nhân khi biết khối ℓượng: N = 
m

M
.NA 

 Trong đó: m: khối ℓượng (g); M: ℓà khối ℓượng moℓ; NA ℓà số Avogadro 

Theo khối ℓượng m = m0e -t = 
k

m

2

0 với k = 
t

T
 

 - m0: là khối lượng ban đầu. 

 - m: là khối lượng còn lại 

  

 Xác định khối ℓượng còn ℓại:   

 - Công thức xác định khối ℓượng bị phân rã: m = m0 - m = m0(1 - 
k2

1
) 

*** Bài toán tính tuổi:  

 Ta có: H

H

2
m

m

2
N

N

2

000

log.Tlog.Tlog.Tt   = 









n

n

2

0

log.T   ; 

  T = 









H

H

c

0

log

t
 và tương tự cho các đại lượng khác  T = 










H

H

2

0

log

t
= 










N

N

2

0

log

t
= 










n

n

2

0

log

t
 = 










m

m

2

0

log

t
 

9.  Phản ứng phân hạch: n + X  Y + Z + kn + Q 

 Phân hạch ℓà phản ứng trong đó một hạt nhân nặng sau khi hấp thụ một notron sẽ vỡ ra 

thành hai mảnh nhẹ hơn. Đồng thời giải phóng k nơtron và tỏa nhiều nhiệt. 

* Đặc điểm chung của các phản ứng hạt nhân ℓà: 

 + Nguyên liệu thường sử dụng là U235

92  đã được làm giàu. 

  + 1

0 n là nơ tron nhiệt, hay còn gọi là notron chậm, chúng được làm chậm bằng cách cho bơi 

trong nước nặng. 

 + Y và Z là các hạt nhân con có khối lượng trung bình, và đều có tính phóng xạ. 

 + Có khoảng 3 notron được sinh ra 

Nếu: 
 - k < 1: Phản ứng tắt dần 

 - k > 1: Phản ứng vượt hạn (nổ bom nguyên tử) 

 - k = 1: phản ứng duy trì ổn định (Nhà máy điện) 

 Tỏa ra năng lượng lớn (khoảng 200 MeV) 

10.  Phản ứng nhiệt hạch: 

 Đây ℓà phản ứng trong đó 2 hay nhiều hạt nhân ℓoại nhẹ tổng hợp 

ℓại thành hạt nhân nặng hơn. 

 Ví dụ: HeHH 4

2

3

1

1

1  ;  HeHH 4

2

2

1

2

1    

 - Phản ứng này xảy ra ở nhiệt độ rất cao nên gọi ℓà phản ứng nhiệt 

hạch. 

 - Phản ứng nhiệt hạch ℓà nguồn gốc duy trì năng ℓượng cho mặt trời. 

 - Hiện nay con người vẫn chưa tạo ra được phản ứng nhiệt hạch dưới dạng kiểm soát được. 

II. TRẮC NGHIỆM  

Câu 1. Các nguyên tử được gọi là đồng vị khi hạt nhân của chúng có 

 A. cùng số prôtôn. B. cùng số nơtron. C. cùng khối lượng.  D. cùng số nuclôn. 
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Câu 2. Hạt nhân 14

6 C phóng xạ -. Hạt nhân con sinh ra có 

 A. 5 prôtôn và 6 nơtron. B. 6 prôtôn và 7 nơtron. 

 C. 7 prôtôn và 7 nơtron. D. 7 prôtôn và 6 nơtron. 

Câu 3. Trong phản ứng hạt nhân: 9

4 Be +   X + n. Hạt nhân X là 

 A. 12

6 C. B. 16

8 O. C. 12

5 B. D. 14

6 C. 

Câu 4. Trong hạt nhân 14

6 C có 

 A. 8 prôtôn và 6 nơtron. B. 6 prôtôn và 14 nơtron. 

 C. 6 prôtôn và 8 nơtron. D. 6 prôtôn và 8 electron. 

Câu 5. Chu kì bán rã của một chất phóng xạ là khoảng thời gian để 

 A. quá trình phóng xạ lặp lại như lúc đầu.  

 B. một nửa số nguyên tử chất ấy biến đổi thành chất khác. 

  C. khối lượng ban đầu của chất ấy giảm đi một phần tư.      

 D. hằng số phóng xạ của chất ấy giảm đi còn một nửa 

Câu 6. Nếu do phóng xạ, hạt nhân nguyên tử A

Z X biến đổi thành hạt nhân nguyên tử A

Z 1 Y thì 

hạt nhân A

Z X đã phóng ra tia:  

A. .  B. -. C. +.  D. . 

Câu 7. Có thể tăng hằng số phóng xạ  của đồng vị phóng xạ bằng cách nào? 

 A. Đặt nguồn phóng xạ đó vào trong từ trường mạnh.       

 B. Đặt nguồn phóng xạ đó vào trong điện trường mạnh. 

 C. Đốt nóng nguồn phóng xạ đó.                        

 D. Hiện nay chưa có cách nào để thay đổi hằng số phóng xạ. 

Câu 8. Muốn phát ra bức xạ, chất phóng xạ trong thiên nhiên cần phải được kích thích bởi 

 A. Ánh sáng Mặt Trời. B. Tia tử ngoại. 

 C. Tia X.  D. Không cần kích thích. 

Câu 9. Cặp tia nào sau đây không bị lệch trong điện trường và từ trường? 

 A. Tia  và tia .  B. Tia  và tia . 

 C. Tia  và tia Rơnghen. D. Tia  và tia Rơnghen. 

Câu 10. Tính chất nào sau đây không phải là tính chất chung của các tia ,  và  ? 

 A. Có khả năng ion hoá chất khí. B. Bị lệch trong điện trường và từ trường. 

 C. Có tác dụng lên phim ảnh. D. Có mang năng lượng. 

Câu 11. Cho phản ứng hạt nhân  73138

52 npXA

Z . A và Z có giá trị 

 A. A = 142; Z = 56.    B. A = 140; Z = 58.  

 C. A = 133; Z = 58.     D. A = 138; Z = 58.  

Câu 12. Trong quá trình phóng xạ của một chất, số hạt nhân phóng xạ 

 A. giảm đều theo thời gian.        B. giảm theo đường hypebol.    

 C. không giảm.          D. giảm theo quy luật hàm số mũ. 

Câu 13. Năng lượng liên kết riêng là năng lượng liên kết tính cho: 

 A. Một prôtôn  B. Một nơtrôn 

 C. Một nuclôn  D. Một hạt trong 1 mol nguyên tử. 

Câu 14. Chọn câu sai trong các câu sau : 

 A. Phóng xạ  là phóng xạ đi kèm theo các phóng xạ  và .  

 B. Phôtôn  do hạt nhân phóng ra có năng lượng  lớn. 

 C. Tia - là các  êlectrôn nên nó được phóng ra từ lớp vỏ nguyên tử. 
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 D. Không có sự biến đổi hạt nhân trong phóng xạ .   

Câu 15. Chọn câu sai: 

 A. Các hạt nhân có số khối trung bình là bền vững nhất. 

 B. Các nguyên tố đứng đầu bảng tuần hoàn như H, He kém bền vững hơn các nguyên tố ở 

giữa bảng tuần hoàn. 

 C. Hạt nhân có năng lượng liên kết càng lớn thì càng bền vững. 

 D. Hạt nhân có năng lượng liên kết riêng càng lớn thì càng bền vững. 

Câu 16. Từ hạt nhân  236

88 Ra phóng ra 3 hạt α và một hạt β- trong chuỗi phóng xạ liên tiếp. Khi 

đó hạt nhân tạo thành là: 

 A.  222

84 X. B.  224

84 X. C.  222

83 X. D.  224

83 X. 

Câu 17. Pôzitron là phản hạt của 

 A. nơtrinô. B. nơtron. C. prôton. D. electron. 

Câu 18. Đại lượng nào sau đây không bảo toàn trong các phản ứng hạt nhân? 

 A. số nuclôn.  B. điện tích. 

 C. năng lượng toàn phần D. khối lượng nghỉ. 

Câu 19. (ĐH 2010) Phóng xạ và phân hạch hạt nhân 

A. đều có sự hấp thụ nơtron chậm.   

B. đều là phản ứng hạt nhân thu năng lượng. 

C. đều không phải là phản ứng hạt nhân  

D. đều là phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng. 

Câu 20. Ban đầu có N0 hạt nhân của một mẫu chất phóng xạ nguyên chất có chu kỳ bán rã T. 

Sau khoảng thời gian t = 0,5T, kể từ thời điểm ban đầu, số hạt nhân chưa bị phân rã của mẫu 

chất phóng xạ này là 

A. 
2

0N
   B. 

2

0N
   C. 

4

0N
   D. 20N  

Câu 21. Chất phóng xạ pôlôni (Po) có chu ký bán rã T = 138 ngày. Một lượng 𝑃𝑜84
210  ban đầu 

m0, sau 276 ngày chỉ còn lại 12mg. Lượng Po ban đầu là: 

 A. m0 = 36mg. B. m0 = 24mg. C. m0 = 60mg. D. m0 = 48mg. 

Câu 22. Chu kì bán rã của một đồng vị phóng xạ là T. Tại thời điểm ban đầu mẫu chứa N0 hạt 

nhân. Sau khoảng thời gian 3T, trong mẫu 

 A. còn lại 25% số hạt nhân N0. B. đã bị phân rã 25% số hạt nhân N0. 

 C. còn lại 12,5% số hạt nhân N0. D. đã bị phân rã 12,5% số hạt nhân N0. 

Câu 23. Trong khoảng thời gian 4h, 75% số hạt nhân ban đầu của một đồng vị phóng xạ đã bị 

phân rã. Thời gian bán rã của đồng vị đó là: 

 A. t =1h. B. t =3h. C. t =2h.  D. t =4h. 

Câu 24.  Giả sử sau 3 giờ phóng xạ (kể từ thời điểm ban đầu) số hạt nhân của một đồng vị 

phóng xạ còn lại bằng 25% số hạt nhân ban đầu. Chu kì bán rã của đồng vị phóng xạ đó 

bằng  

 A. 2 giờ.   B. 1 giờ.   C. 1,5 giờ.   D. 0,5 giờ. 

Câu 25. Ban đầu có 2 g Radon 222

86 Rn là chất phóng xạ với chu kì bàn rã T = 3,8 ngày.Tính số 

nguyên tử còn lại sau thời gian t =1,5T là: 

 A.1,6.1021                              B.1,7.1021               C.1,8.1021 D.1,9.1021 

Câu 26. Iốt I131

53  dùng trong y tế là chất phóng xạ có chu kì bán rã 8 ngày. Ban đầu có 40g thì 

sau 16 ngày lượng chất này còn lại là: 
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 A.5g.  B.10g. C.20g. D. Một kết quả khác. 

Câu 27. Phốtpho có chu kỳ bán rã là 14ngày. Ban đầu có 300g chất phốt pho sau 70 Ngày 

đêm, lượng phốt pho còn lại: 

 A. 7.968g.      B.7,933g. C. 8,654g. D. 9,375g. 

Câu 28. Chu kì bán rã 𝑃𝑜84
211 là 138 ngày. Khi phóng ra tia anpha poloni biến thành chì. Sau 

276 ngày, khối lượng chì được tạo thành từ 1mmg Po là: 

 A. 0,6391g.    B.0,3679g. C. 0,7360g. D. 0,7810g. 

Câu 29. Tìm độ phóng xạ của m0 = 200g chất phóng xạ I53
131 . Biết rằng sau 16 ngày lượng chất 

đó chỉ còn lại một phần tư ban đầu. 

 A. H0 = 9,22.1016Bq.   B. H0 = 2,3.1017Bq.  

 C. H0 = 3,2.1018Bq.  D. H0 = 4,12.1019Bq. 

Câu 30. Biết khối lượng của hạt nhân đơtêri mD = 2,0136u, của nơtron  mn = 1,0087u và proton 

mp = 1,0073u. Năng lượng liên kết của hạt nhân đơtêri là: 

 A. ∆𝐸 = 3,2𝑀𝑒𝑉. B. ∆𝐸 = 1,8𝑀𝑒𝑉. C. ∆𝐸 = 2,2𝑀𝑒𝑉. D. ∆𝐸 = 4,1𝑀𝑒𝑉. 

Câu 31. Một hạt nhân có 8 proton và 9 nơtron. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân này 

bằng 7,75 MeV/nuclon. Biết mp = 1,0073u; mn = 1,0087u; u = 931,5 MeV/c2. Khối lượng 

của hạt nhân đó là: 

 A. 15,234u. B. 16,995u. C. 17,123u.  D. 15,879u. 

Câu 32.  Cho:  mC   =  12,00000  u;  mp   =  1,00728  u;  mn   =  1,00867  u;  1u  =  1,66058.0-

27 kg; 1eV = 1,6.10-19J ; c = 3.108  m/s. Năng lượng tối thiểu để tách hạt nhân  𝐶6
12   thành 

các nuclôn riêng biệt bằng  

 A. 44,7 MeV.   B. 89,4 MeV.   C. 8,94 MeV.   D. 72,7 MeV. 

Câu 33.  Hạt nhân 𝐵𝑒4
10  có khối lượng 10,0135u. Khối lượng của nơtrôn (nơtron) mn = 

1,0087u, khối lượng của prôtôn (prôton) mp  = 1,0073u, 1u = 931 MeV/c2 . Năng lượng liên 

kết riêng của hạt nhân 𝐵𝑒4
10  là  

 A. 0,6321 MeV.   B. 63,2152 MeV.          C. 6,3215 MeV.   D. 632,1531 MeV. 

Câu 34. Tính năng lượng liên kết riêng của hạt nhân Fe56

26 . Biết mFe = 55,9207u; mn = 

1,008665u; mp = 1,007276u; 1u = 931MeV/c2. 

 A. 6,84MeV. B. 5,84MeV. C. 7,84MeV.   D. 8,79MeV. 

Câu 35. Khối lượng của hạt nhân X10

5  là  10,0113u; khối lượng của proton mp = 1,0072u, của 

nơtron mn = 1,0086u. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân này là (cho u = 931MeV/c2)  

  A.6,43 MeV.     B. 64,3 MeV.       C.0,643 MeV.  D. 6,30MeV.  

Câu 36. Cho khối lượng của proton, notron, Ar40

18 , Li6

3  lần lượt là: 1,0073 u ; 1,0087u; 39,9525 

u; 6,0145 u và 1u = 931,5 MeV/c2. So với năng lượng liên kết riêng của hạt nhân Li6

3  thì 

năng lượng liên kết riêng của hạt nhân Ar40

18  

A. lớn hơn một lượng là 5,20 MeV  B. lớn hơn một lượng là 3,42 MeV 

C. nhỏ hơn một lượng là 3,42 MeV  D. nhỏ hơn một lượng là 5,20 MeV 

Câu 37. Xét phản ứng kết hợp: D + D → T + p. Biết các khối lượng hạt nhân đơtêri mD = 

2,0136u, triti mT = 3,016u và proton mp =1,0073u. Năng lượng mà một phản ứng tỏa ra là: 

 A. ∆𝐸 = 3,6𝑀𝑒𝑉. B. ∆𝐸 = 7,3𝑀𝑒𝑉. C. ∆𝐸 = 1,8𝑀𝑒𝑉. D. ∆𝐸 = 2,6𝑀𝑒𝑉. 

Câu 38. Cho phản ứng : 𝐷1
2 + 𝐷1

2 → 𝑋𝑍
𝐴 + 𝑛0

1 . Biết độ hụt khối của hạt nhân D là 0,0024u và 

độ hụt khối của hạt nhân X là 0,0083u; cho u = 931MeV/c2. Năng lượng phản ứng tỏa ra là: 

 A. 4,25MeV. B. 3,26MeV. C. 4,34MeV. D. 5,64MeV. 
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Câu 39. Năng lượng liên kết của hạt nhân đơtêri là 2,2 MeV và của hêli là 28MeV. Nếu hai 

hạt nhân đơtêri tổng hợp thành hạt nhân hêli thì năng lượng tỏa ra là: 

 A. 30,2MeV. B. 23,6MeV. C. 15,4MeV. D. 19,2MeV. 

Câu 40. Hạt nhân 234
92U phóng xạ phát ra hạt , phương trình phóng xạ ℓà: 

 A. UU 232

90

234

92     B. ThU 232

90

234

92    

 C. UU 230

90

234

92     D. ThHeU 232

88

2

4

234

92   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


